—..x h, "xà \ Mu 00g 
1 .: 89, 


¬"— . 
Ty `6 yNế" 


V. LE-NIN 


VỀ “DÂN CHỦ” 


VÀ 


CHUYÊN CHÍNH 


 Ì/ 


NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 
HÀ-NỘI 


VÔ SẢN TẤT CẢ CÁC NƯỚC, LIÊN HỢP LẠI! 


V. LẺ-NIN 


VỀ ‹DÂN CHỦ › 


CHUYÊN CHÍNH 


NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


HÀ-NỘI 


VỀ “DÂN CHỦ › VÀ CHUYÊN CHÍNH 


Một vài số báo Cở: đó ở Bá-linh * và báo Lới kêu 
gọi (Weckruf) ở Viên **, cơ quan của Đảng cộng sẵn ở 
Ảo thuộc Đức, gửi đến Mạc-tư-khoa, cho chúng ta biết 
rằng bọn phản bội chủ nghĩa xã hội đã từng ủng hộ 
cuộc chiến tranh của bọn để quốc tham tàn, tất cả 
những tên Sây-đơ-man và E-be-rơ, Au-ste-rơ-lit-sơ và 
Ren-ne ấy đều bị những đại biểu chân chính của giai 
cấp vô sản cách mạng ở Đức và Áo đập lại một vố thật 
là đích đáng. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh hai cơ 
quan ấy đã thể hiện sức sống mãnh liệt và sự trưởng 
thành của Đệ tam Quốc tế. 

Ngày nay, vấn đề chủ yếu của cuộc cách mạng ở 
Đức cũng như ở Áo có lẽ là vấn đề sau đây : phải lập 
Quốc hội lập hiển hay chỉnh quyền xô-viết ? Tất cả các 
đại biêu của cái Đệ nhị Quốc tế phá sản, từ Sây-đơ-man 


# Báo GCờ-đỏ (Die Rote Fahne) là báo hàng ngày, do Các 
Liếp-nếch và Rô-da Lúc-xäm-bua thành lập làm cơ quan trung 
ương của Đồng minh «SŠpac-ta-quyt »; sau này trở thành eơ 
quan trung ương của Đẳng cộng sản Đức, Bắt đầu xuất bản 
ngày 9 tháng Một 1918 ở Bá-linh; nhiều lần bị chính phủ 
Sây-đơ-man — Nô-scơ truy tố và: đỉnh bản ; khi chính quyền 
phát xít lên nắm 1933, thì bị cắm nhưng văn tiếp tục ra bí 
mật. Năm 1935 cơ quan in báo đó di chuyền sang Po-ra-ha 
(Tiệp). Fừ tháng Mười 1936 đến mùa thu 1939, xuất bản ở 
Bơ-ruy-xen. (8B. †7'.). | 

## Lời kêu gọi (Der Weekrnf), cœ quan trung ương của, 
Đẳng cộng sản Áo thuộc Đức ; xuất bản ở Viên từ tháng Một 
1918 đến tháng Giêng 1919. (B.7.) 


đến Cau-sky đều tán thành lập Quốc hội lập hiến và gọi - 
quan điềm của họ là bảo vệ «dân chủ » (Cau-sky thậm chí ˆ 
còn nói đến cä «dân chủ thuần túy » nữa) chống lại ˆ 
chuyên chính. Trong quyền Cách mạng 0ô sẵn nà lên. 
phần bội Cau-sk của tôi, vừa xuất bản ở Maạc-tu-khoa ˆˆ 
và Pê-tơ-rô-go-rát, tôi đã phân tích tỈ mỉ những ý kiến - 
của Cau-sky. Bây giờ, tôi xin trình bày tóm tắt nội : 
dung của vấn đề đang được tranh luận, vấn đề hiện. 
nay thực tế đang được nêu lên bức thiết trong tất cả. 
các nước tư bản tiên tiến. : 
Bọn Sây-đơ-man và bọn Cau-sky đều nói đến « dân _ 
chủ thuần túy » hay « đân chủ » nói chung đề lừa bịp.. 
quần chủng và giẩu không cho họ thấy tính chất tư sản” 
của nền dân chủ hiện nay. Hãy cứ để cho giai cấp tư sản” 
tiếp tục nắm tất cả bộ máy Nhà nước, để cho một nhúm . 
kể bóc lột cử tiếp tục lợi dụng bộ máy Nhà nước cũ, 
tư sản ! Nhưng cuộc tuyên cử tiến hành irong những. 
điều kiện như thế mà giai cấp tư sản lại thích gọi là. 
tuyên cử «tự do», «bình đẳng», dân chủ», « phô ˆ 
thông ›», thì cũng dễ hiểu thôi, vì những tiếng dó dùng: 
để che giấu chân lý, che giấu sự thật là : quyền sở hữu : 
về tư liệu sản xuất và chính quyền mà pằm trong tay ƒ 
bọn bóc lột, thì không thể nào có tự do chân chính,. 
bình đẳng chân chính cho những người bị bóc lột,. 
nghĩa là cho tối đại đa số nhân dân được. Sở dĩ giai | 
cấp tư sẵn giấu nhân dân tính chất fr sản của chế độ: 
dân chủ hiện nay và nêu nó lên thành chế độ dân chủ. 
nói chung hay « chế độ đân chủ thuần túy », là vì làm. 
như thế thì có lợi cho chúng và chúng cần phải làm. 
như thế, còn bọn Sây-đo-mau cũng như bọn Can-sky. 
mà lập lại những điều đó, là /hực sự họ rời bỏ quan 
điểm của giai cấp vô sản và nhảy sang phe tư sản. 
Lần cuối cùng Mác và Ăng-gùen cùng nhau thảo ra 
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bài tựa quyền Tuyên ngôn của Đẳng Cộng sẵn (túc bẩy giờ 
.là vào năm 1872) thì hai ông đã nhận thấy cần phải 
.đặc biệt vạch ra cho công nhân thấy rằng giai cấp vô 
sản không thẻ chỉ chiếm lấy bộ máy Nhà nước y nguyên 
(ngha là y nguyên của tư sẵn) rồi bắt nó phục vụ lợi 
ich của mình như thể là đủ, mà còn phấi đập vỡ nó, 
đập tan nó *, Trong tập Chuyên chính của giai cấp 0ô sẵn 
của Cau-sky, tên phẩn bội đó đã giấu không cho công 
nhân thấy chân lý mác-xit cơ bản đó, xuyên tạc ngay 
cả nội dung của chủ nghĩa Mác, nhưng bọn Sây-đơ- 
man và đồng loại thì lại khen ngợi tập sách đó, mà 
khen ngợi như thế là phải lắm, vì đó là những lời khen 
ngợi của những tên tay sai của giai cấp tư sản tặng kẻ 
đang đứng về phía giai cấp tư sẵn. 

Nói đến dân chủ thuần túy, đến đân chủ nói chung, 
đến bình đẳng, đến tự do, đến quyền lợi phô thông, 
trong khi công nhân và tất cả những người lao động đều 
đói ăn, thiếu mặc, bị phá sản và kiệt quệ không những 
vì chế độ nô lệ làm thuê của chủ nghĩa tư bản, mà còn 
vì cả bốn năm chiến tranh cướp bóc nữa, trong khi bọn 
tư bản và bọn đầu cơ thì vẫn tiếp tục nắm giữ những 
« tài sản » ăn cắp được và bộ máy chính quyền Nhà 
nước « y nguyên »,—như thế là coi thường những người 
lao động và những người bị bỏc lột. Như thế là chà đạp 
lên những chân lý cơ bản của chủ nghĩa Mác đã từng 
đạy cho công nhân là : phải lợi dụng chế độ dân chủ tư 
sản, vì so với chế độ phong kiến đó là một bước tiến 
lớn trong lịch sử, nhưng phải đề phòng không được một 
lúc nào quên thực chất tư sản của chế độ «dân chủ » 
đó, tính chất tương đối và hạn chế của nó về mặt lịch 


* Xem : C. Mác và F. Ăng-ghen : Tuyên ngôn của Đẳng 
Cộng sản, bản tiếng Việt, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1958› 
tr. 10. (B.†7.) 


ị 's*, phải đề phòng không được nhiễm phải 'eải « đức tin 
__ mê muội » vào « Nhà nước», không được quên rằng 
_ngay cả trong một nền cộng hòa dân chủ nhất, chứ không 


nỏi là trong một chế độ quân chủ nữa, thì Nhà nước 
cũng không thê là cải gì khác hơn là một bộ máy áp bức' 
của giai cấp này đối với giai cấp khác. 

—— Giai cấp tư sản buộc phải làm ra bộ giả nhân giả 
nghĩa và gản cho chế độ cộng hòa đân chủ (tư sẵn) cái 
danh hiệu là « chính quyền của toàn thể nhân dân » hay 
đân chủ nói chung, hoặc đân chủ thuần túy, vì thực tế 


-_ chế độ cộng hòa đân chủ đỏ là chuyên chính của giai 


cấp tư sẵn, chuyên chỉnh của những kẻ bóc lột đối với 


Kh : - quần chúng lao động. Bọn Sây-đơ-man và Cau-sky, bọn 
_ Au-ste-rơ-Hi-sơ và Ren-ne (tiếc thay, hiện nay họ lại 


được Phơ-ri-đơ-rich ÁtC-le giúp đỡ) ủng hộ thái độ dõi 
láo và giả nhân giả nghĩa đó. Nhưng những người mác- 


- xit, những người cộng sẵn thì lại tố cáo sự giả nhân giá 


__ nghĩa ấy và nói cho công nhân và quần chúng lao động 


thấy sự thật hiền nhiên là : trên thực fế, nền cộng hòa 


: sẽ _đân chủ, Quốc hội lập hiển, các cuộc đầu phiếu phô 
thông, v.v... đó chính là chuyên chính của giai cấp tử 
- gẵn, nên muốn giải phóng lao động khỏi ách tư bản chủ 


_ nghĩa thì tuyệt nhiên không còn có cách nào khác hơn 
is Tà thay thế nền chuyên chính đỏ bằng chuyên chính của 
Sâu giai cấp 0ö sẵn. Chỉ có chuyên chính vô sẵn mới có khả 


năng giải phóng nhân loại khỏi ách tư bắn chủ nghĩa, khỏi 


_ sự giả dối của nền dàu chủ tư sản, tức là đân chỗ cño 
— bọn nhà giản, và thiết lập nền dân chủ cho gười ngheo, 
-_ nghĩa là làm cho công nhân và nông dân nghèo được 


thực sự hưởng những cải lợi của nều dân chủ, chứ nhữ 
hiện nay thì (ngay cả trong nước cộng hòa iz sản dân 
chủ nhất cũng thể) trong thực tế, tối đại da số những 


người lao động đều không với tới những cái lợi đó của 
nền dân chủ được. 

Chúng ta hãy lấy chẳng hạn tự do hội họp và tự do 
báo chỉ ra mà xem. Bọn Sây-đdơ-man và Cau-sky, bọn 
Au-ste-rơ-lit-sơ và Ben-ne tìm cách thuyết phục công 
nhân rằng những cuộc tuyên cử vào Quốc hội lập hiến 
hiện nay-ở Đức và ở Áo đều tiến hành «theo lối dân 
chủ ». Đó là một sự đối láo : bọn tư bản, bọn bóc lột, 
bọn đại địa chủ và bọn đầu cơ (hực tế nắm trong tay 
9/10 những phòng họp tốt nhất và 9/10 những kho giấy, 
những nhà in v.v... Người công nhân ở thành thị, người 
cố nông và người làm công nhật ở nông thôn đều (hực 
iế bị cải « quyền sở hữu tối linh » đó (quyền này đã được 
bọn Cau-sky và Ren-ne bảo vệ, và tiếc thay, Phơ-ri-dơ- 
rich At-'e lại phụ họa với bọn đó), củng như bị bộ máy 
"chính quyền Nhà nước tư sản, nghĩa là bị bọn công 
chức tư sản, bọn quan tòa tư sản, v.v... gạt ra ngoài 
chế độ dân chủ, Cái quyền «tự do hội họp và iợ do 
báo chỉ » hiện nay ở nước cộng hòa «dàn chủ » (dân 
chủ tư sản) Đức là một sự dối la, giả nhân giả nghĩa, 
vì thực ft đỏ là quyền fự đo cho bọn nhà gián mua 
chuộc và làm cho báo chỉ đôi bại, quy ên tự do cho bọn 
nhà giàu dùng những lời đối láo của báo chí tư sẵn mà 
đầu độc nhân dân, quyền iy do cho bọn nhà giêu nắm 
lấy «làm của riêng », những biệt thự, những lầu đài tốt 
đẹp nhất, v.v... Chuyên chính vô sản sẽ tước của bọn tư 
bản những biệt thự, những lâu đài tất đẹp nhất, những 
nhà in, những kho giấy đề cho những ngưò i lao động 
sử dụng. 

Bọn Sây-đơ-inan và Cau-sky, Au-ste-rơ-Ht-sơ và 
Ren-ne (đồng thanh với những đồng nghiệp của họ ở 
nước ngoài như bọn Gom-bpởc-xơ, Hen-dẻs-xon, Hơ- 


" 


_ nâu-đen,Van-đéo-ven-dơ và đồng loại) sẽ la lên rằng : 


Z 
/ 


: như. thể là đạn: 4 chuyên chỉnh của độc một giai cấp » 


Sàn Ả thay thể cho đân chủ « thuần túy », « phô thông », 


hông đúng đâu, chúng ta sẽ trả lời họ như thế, 


TÊN Đẩy là đem chuyên chính vô sẵn thay thế cho chuyên 
vn, chính tư sẵn (được che giấu một cách giả đối dưới hình 
—- thức cộng hòa dân chủ tư sản). Đấy là dem dân chủ 
__. ho người nghèo thay thể dân chủ cho bọn giàu có. Dấy 

-..„ là đem tự đø hội họp và tự do báo chỉ cho đa số trong 


. nhân dân, cho những người lao động mà thay thể vào 


>— tự đo hội họp và tự do báo chỉ cho một thiểu số người, 

__' cho bọn bóc lột. Đẩy là mở rộng bao la, trên quy mô 
___ lịch sử, chế độ dân chủ, làm cho chế độ đó vốn là một 
__, sự đối láo sẽ trở thành một sự thật, đấy là giải phóng 

_ nhân loại khỏi xiềng xich của tư bản, vì bất cứ nền dân 


_ chủ fư sẵn nào, ngay cho đến nền dân chủ «có tính 
nh chất đân chủ » và cộng hòa nhất, cũng đền bị tư bản 
ˆ_ #ngên lạc và làm mất đầu mất đuôi. Đấy là thay thế Nhà 

._ nước tư. sản bằng Nhà nước øó sản,—con đường duy 


tu nhất đề đưa Nhà nước nói chung đến chỗ tiêu vong. 


Nhưng tại sao lại không thể đạt được mục đích đó, 
: nếu không cỗ chuyên chính của một giai cấp duy nhất ? 
_Tại sao lại không thể chuyền thẳng sang nền dân chủ 

_ « thuần túy » ? Những bạn bè giả dối của giai cấp tư 
_ sẵn hay những kể tiểu tư sẵn và phi-li-stanh ngây ngô 

bị giai cấp tư sản lừa đối sẽ hỏi như thế. 

Chúng ta sẽ trả lời : vì trong bất cứ xã hội tư bản 

_ nào thì vai trò quyết định cũng thuộc về giai cấp tư 

sẵn hoặc giai cấp vô. sẵn, còn những người chiếm hữu 

_ nhỏ thì nhất định sẽ rơi vào chỗ do dự hay bất lực vì 

họ có những mơ ước ngu xuân là muốn có dân chủ 

_ «thuần túy », nghĩa là dân chủ đứng trên các giai cấp 

hay ngoài các giai cấp. Vì chỉ có chuyên chính của giai 

| lên bị áp bức mới có thê chấm dứt Bưe cái xã hội 
la 


trong đó giai ,cấp này áp bức giai cấp khác. Vì chỉ có 
giai cấp vô sản mới có thê thắng được và lật đô được 
giai cấp tư sẵn, vì lễ giai cấp vô sản là giai cấp duy 
nhất được chủ nghĩa tư bản tập hợp lại và «giáo dục », 

và duy nhất có khả năng lôi kéo theo mình đám quần 
chúng do dự gồm những người lao động sống theo kiêu 
tiêu tư sẵn,-—lôi kéo họ theo mình hoặc ít ra cũng «trung 
lập» được họ.Vì chỉ có những người tiêu tư sản và 
phi-li-stanh nói lời đường mật mới có thể mơ mộng, 
đồng thời lừa dối công nhân và tự lừa dối mình, rắng 
cỏ thê lật đô ách của tư bản mà không cần phải có một 
sự nỗ lực lâu đài và gian khô đề đản áp sự phản kháng 
của bọn bóc lột. Ở Đức và ở Áo, sự phẩn kháng đó 
chưa có những hình thức công khai, vì việc tước doạt 
bọn tước đoạt vẫn chưa bắt đầu. Nhưng một khi việc đó 
bắt đầu thì nó sẽ gặp mật sự phần kháng tuyệt vọng và 
quyết liệt. Giấu giếm điều đó không cho công nhân thấy 
và cũng giấu giếm luôn cả với mình nữa, như vậy là bọn 
Sây-đơ-man và Can-sky, bọn Au-ste-re-lif-sơ và Ren-ne 
đã phản bội lợi ích của giai cấp vô sẵn, đã từ hỏ, trong 
lúc quyết định nhất, đường lối đẩu tranh giai cấp và lật 
đô ách tư sẵn, đề đi theo đường lối thỏa hiệp giữa giai 
cấp vô sản và giai cấp tư sản, để đi theo đường lối 
hòa bình xã hội », đường lối điều hòa giữa kẻ bóc lột 

và người bị bóc lột, 

Mác đã nói rằng : cách mạng là đầu tầu của lịch 
sử *, Cách mạng dạy dỗ mau chóng. Công nhân các 
thành thị, cố nông nông thôn ở Đức và Áo không bao lầu 
sẽ thấy là bọn Sây-đo-man và Cau-sky, Au-ste-ro-lif-sơ 
và Ren-ne phần bội chủ nghĩa xã hội. Giai cấp vô sẵn sẽ 


+ Xem C. Mác : Đãi: tranh giai cấp ở Pháp (1548 - 1850), 
Pháp văn, E.S.1, Pa-ri, 1936. trang 132. (B.7.) 
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tránh xa bọn « xã † hội = phần I bội », là bạn ngoài miệng 
-thì nói chủ nghĩa xã hội, nhưng thực tế thì phẩn bội 
_ hủ nghĩa xã hội, cũng như ở Nga họ đã tránh xa cũng 
cải bọn tiều tư sản và phi-li-stanh đó, tức là bọn men- 
sê-vich và «xã hội chủ nghĩa-cách mạng ». Sự thống trị 
của bọn «lãnh tụ » nói trên mà. cảng toàn vẹn bao nhiêu 
thì giai cấp vô sản càng thấy rõ rằng chỉ có một lối duy 


ñ _nhất đề mở con đường chủ nghĩa xã hội là thay thế 


-- Nhà nước tự sẵn, dù là dân chủ nhất trong các cộng 
vi hòa tư sản chăng nữa, bằng một Nhà nước kiêu Công 
_ xã Pa-ri (mà Mác đã nói đến nhiều lần và bọn Sây-đơ- 
... man, Cau-sky đã xuyên tạc cho sai lạc và phản bội) hay 
- bằng một Nhà nước kiều Xô-viết. Chuyên chính của giai 


_ cấp vô sản sẽ giải phóng nhân loại khỏi ách tư bẩn và 


m quyền tranh, 
HAI SP Mạc-tr-khoa, ngày 23 tháng Chạp 19213 
Bảo Sự thật, số 2 
`. ngày 3 tháng Giêng 1919. „ 
sw ý Kỳt Ä: Lệ-nìn. „ 


KÊU GỌI NHÂN DÂN 


Các đồng chí công nhân, binh lính, nông dân và 
toàn thê nhân dân lao động ! 

Cuộc cách mạng của công nhân và nông dân đã toàn 
thắng ở Pê-tơ-rô-gơ-rát, sau khi đã đánh tan hay bắt 
giam những tàn quân cuối cùng của một số nhỏ những 
người cô-dắc đã bị Kê-ren-ski lừa g gạt. Cách mạng cũng 
đã thắng ở Mạc-tư-khoa. Trước khi các đoàn xe lửa chở 
quân đội từ Pê-tơ-rô-gơ-rát đển Mạc-tư-khoa, bọn học 
sinh sỉ quan và những bọn khác cùng the: 9 Co-rơ-ni-lốp, 
đã ký các điều khoản đình chiến là chịu giải giáp học 


> 
sinh sỉ quan và giải tán Ủy ban cứu vong *. 

Hàng ngày và hàng giờ, tin tức tới tấp từ mặt trận 
và thôn quê về báo tin đại đa số binh sĩ ở các chiến hào 
và nông dân ở các làng mạc đều ủng hộ chính phủ mới 
và các luật lệ của chính phủ mới về việc ký kết hòa bình 
và chuyền giao ngay ruộng đất cho nông dân. Thắng 
lợi của cuộc cách mạng của công nhân và nông dân đã 
được đảm bảo, vì đa số nhân dân đã ủng hộ cách mạng, 


Lễ tự nhiên bọn địa chủ và tư bản, bọn công chức 
cao cấp và các nhân viên mật thiết gắn bó với giai cấp 
tư sản, nói tóm lại tất cÃ bọn giàu có và những kẻ ủng 


* Tức là cỦy ban bảo Yệ an nìỉnh chung », cơ quan thống 
nhất của bọn phản cách mạng lập ra bên canh Đu-ma thành 
phố Mạc-tư-khoa ngày 2ã tháng Mười (tức 7 tháng Một) 1917. 
Ngày 2 (tức15)_ tháng Một 1917, «Ủy ban bảo vệ an ninh chung » 
xin đầu hàng Ủy ban quân sự cách mạng. (B.T).» 
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. hộ chúng, tỏ ra thù địch với cuộc cách mạng mới, chống 
- lại thẳng lợi của cách mạng, thì đều hăm dọa sẽ đình 
. £hï hoạt động của các ngân hàng, phá hoại bay làm đình 
- đốn công tác trong các cơ quan, dùng đủ mọi cách đề 
Ề “cần trở cách mạng, kìm hầm cách mạng một cách 
.., Ta mặt hoặc lén lút. Bất cử người công nhân giác ngộ 
;-_ hào cũng đều thấy rồ rằng chúng ta không thể nào 
-__ không vấp phải một sự chống cự như thể ; tất cả bảo chí 
.?t¬ cữa Đẳng bôn-sê-vich đã nhiều lần vạch rõ điều đó. 
se Những giai cấp lao động tuyệt nhiên không lúc nào vì 
- sự phẩn kháng đó mà e ngại, họ sẽ không mắy may 
__ mao núng trước những sự đe dọa và những cuộc bãi 
_ công của bọn người đứng về phe tư sản. 
han) Chủng ta có đa số nhân dân, đa số những người 
..__ lao động và những người bị áp bức trên toàn thể giới 
-_ ng hộ chúng ta. Chúng fa có chính nghĩa. Thắng lợi 
. của chúng ta đã được đảm bảo. 
°_._ Sự phản kháng của bọn tư bản và công chức cao 
ấp sẽ bị đánh tan. Không một ai sẽ bị chúng ta tước 
--.. đoạt tài sẵn cả, nến không có một đạo luật đặc biệt của 
.. Nhà nước về việc quốc hữu hóa các ngân hàng và các 
nh ._ tơ-rớt. Đạo luật ấy đang được dự thảo. Không một người 
—- lao động nào mất một đồng cô-pếc hết cả ; trải hẳn lại, 
_-.... bọ sẽ được cứu giúp. Ngoài việc kiểm kê và kiểm soát 
_. hết sức chặt chế, ngoài việc thu những thứ thuế đã có 
‹° "từ trước, chính phủ không có ý định đề ra một biện 
Ô_ pháp nào khác __ 
-....... Để ủng hộ những yêu sách chính đáng đó, tối đại 
‹..... đa số nhân dân đã đoàn kết chung quanh chính phủ công 
_' - nông lâm thời. cá g4 nh | 
Tờ nhac Các đồng chí lao động ! Các đồng chỉ chớ nên quên 
_ -_ rằng hiện nay chính các đồng chí đang lãnh đạo Nhà 
__ nước. Không ai giúp đỡ các đồng chỉ đâu, nếu các đồng 


ĐA ng ZLâi 
tin vài ệ, tạ 
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chí không tự mình đoản kết lại và nến các đồng chí 
không nắm lấy foàn bộ công 0iệc Nhà nước trong tay 
mình. Các cơ quan Xô-viếtcacác đồngc hí từ nay là 
những cơ quan chính quyền Nhà nước có đầy đủ quyền 
hành, những cơ quan có quyền quyết định mọi việc. 

Các đồng chí hãy tập hợp chung quanh các cơ quan 
Xô-viết của các đồng chí. Hãy tăng cường những cơ quan 
đỏ. Ngay từ cơ sở, các đồng chí hãy bắt tay vào việc đi, 
đừng có trông đợi ai cả. Hãy thiết lập trật tự cách mạng 
thật chặt chẽ nhất, hãy đàn áp thẳng tay những mưu 
toan vô chính phủ của bọn say rượu, bọn côn đồ, bọn 
học sinh sỉ quan phản cách mạng và bọn theo phe Co- 
rơ-ni-lốp, v.V... 

Hãy thiết lập sự kiêm soát nghiêm ngặt nhất công 
việc sản xuất và kiêm kê các thực phầm. Hãy bắt và giao 
cho tòa án cách mạng của nhân dân kể nào đám xâm 
phạm đến sự nghiệp của nhân dân, bằng cách phả hoại 
(làm hư hỏng, làm đình đốn, hủy hoại) sản xuất, cất giấu 
lúa mì và lương thực, làm chậm trễ việc chuyên chở lúa 

mì, gây rối loạn trong việc vận chuyển bằng đường xe 
_ lửa, trong công việc vận chuyển thư tín, điện tín và điện 
thoại và, nói chung, bằng cách chống lại như thế này 
hay thế khác công cuộc vỉ đại bảo vệ hòa bình, công 
cuộc chuyền giao ruộng đất về tay nòng đản, công cuộc 
thiết lập quyền kiêm soát của công nhàn đối với sẳn 
xuất và phân phối sẵn phầm. 

Các đồng chí công nhân, binh lính, nông dân và toàn 
thể nhân dân lao động! Hãy nắm lấy (o ản b ộ chính quyền 
và giao chính quyền dó vào tay các cơ quan Xô-viết 
của các đồng chí, Hãy gìn giữ, như eon ngươi của mắt 
mình, ruộng đất, lúa mì, công xưởng, còng cụ, lương thực, 
phương tiện giao thông—tất cả những cái đó từ nay hoản 
t¿oản là tài sản của các đồng chí, tài sẵn của toàn thề 
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_ nhân đân, Với sự đồng tình và tán thành của đa số 
3s... nông dàn, đi đúng theo con đường do kinh nghiệm ‡ h ực 
ch tiên của nông dân và công nhân đã vạch ra, chúng fa sẽ 
__ tuần tự và cương quyết đi tới thẳng lợi của chủ nghĩa 
„ xã hội ; thẳng lợi này rồi sẽ được các công nhân tiên 
_ tiến ở các nước văn mỉnh nhất củng cố hẳn, sẽ dưa lại 
„ cho nhân đân các nước một nền hòa bình lâu dài và sẽ 
giải phóng họ khỏi mọi sự áp bức và bóc lột. 


Pá-tơ-rô-go-rát, ngàu õ tháng Một 1217 
Chủ tịch Hội đồng dân ủu 
V. U-li-a-nốp (Lê-nin) 
- Báo Sự thật, số 182, 
: _ 2Ỡ (7) tháng Một 1917 


BẢO CÁO VỀ QUYỀN BÃI MIỄN ĐỌC TẠI 
PHIÊN HỌP CỦA BẠN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG CÁC XÔ-VIẾT TOÀN NGA 
NGÀY 21 THĂNG MỘT 
(4 THĂNG CHẠP) 1917 


Vấn đề các cuộc tuyên cử mới, là vấn đề thực sự 
thi hành nguyên tắc dân chủ. Trong tất cả các nước 
tiên tiến người ta thừa nhận và áp dụng nguyên tắc quy 
định rằng chỉ riêng những người được bàu lên mới có 
thể nhân danh Nhà nước mà thi hành quyền lập pháp. 
Nhưng đồng thời ủy nhiệm cho những người được bầu 
quyền điều khiển bộ mảy Nhà nước, giai cấp tư sản lại 
cố ý không chấp nhận quyền bãi miễn, quyền kiểm soát 
thực sự. 

Nhưng qua tất cả các thời kỳ cách mạng trong lịch 
sử, thì thẩy rõ việc thừa nhận quyền bãi miễn hiện ra 
rõ rệt như một vệt đỏ trong tất cả các cuộc thay đôi 
hiển pháp. 

Quyền đại điện dân chủ tồn tại và được thừa nhận 
trong tất cả các nước có chế độ đại nghị, nhưng quyền 
đại điện đó vẫn bị hạn chế vì, mặc dầu nhân dân cứ hai 
năm được quyền bầu cử một lần, nhưng thường thường 
thì những người được nhân dân bàu lên lại góp phần chà 
đạp lên nhân đàn, mà nhàn dân thì không có quyền dân 
chủ đề bãi chứe các đại biều đó, đề dùng các biện pháp 
có hiệu quả mà đình chỉ hoạt động của các đại biêu đó. 


be đó- Web hình thành, chẳng hạn như trong một 
số bang ở Thụy-sĩ hay một số nước Ở ở châu Mỹ, thì 
quyền đần ng bãi miễn các đại biểu như thế vẫn được 


: Mỗi khi có một cuộc đảo lộn lớn xây ra, thì rỡ ràng 

là nhân dân không những phải lợi dụng những luật 

Š pháp hiện có mà còn phải lập ra những luật pháp mới 

: - phù bợp với như cầu mới. Cho nên, liền ngay trước 

_ ngày triệu tập Quốc hội lập hiến, cần phải xét lại những 

- luật lệ mới về tuyển cử. Ẳ 

: Những Xô-viết là do chính bẩn thân những ngu ời Z 

- lao động, do nghị lực cách mạng của họ và do sức sang 

- tạo cách mạng của họ thành lập ra, đó là bảo đâ¡n duy. 4 

: _ nhất chứng tổ rằng sự tận tuy vô biên của họ với lợi Là 

Š ệ ich của quần chúng. Khi cử các đại biêu vào Xô-viết ' 

_ mỗi: người nông dân cũng dều có thể bãi miễn họ, cho ., 

- nên tỉnh thần thực sự nhân dân của các Xô-viết chặnh 

Jà ở chỗ đó. ⁄ 

c Hán ỐC nước ta, có nhiều đẳng đã từng giữ. một địa *i: rổ 

- thống trị; mới đây, địa vị ưu thế của một đẳng nọ đã 
chuyển sang tay một đẳng kia thông qua một cuộc cách 

. mạng, một cuộc cách mạng khá mãnh liệt, nhưng, nếu 

trước đây đã có sẵn quyền bãi miễn rồi, thì chỉ cần 

bỏ phiếu thôi cũng đủ. - 

__. Chúng ta nói : tự do. Trước kia, cái gọi là tự đớu, 

lehlnh là tự do cho giai cấp tư sản dùng bạc triệu của 

nộ chúng mà lừa bịp nhân dân, tự do dựa vào sự bịp bọm 

Đn- đó mà thi thố quyền hành của chúng. Chúng ta đã vĩnh 

ý viễn cắt đứt với giai cấp tư sản và với cái tự do đó. Nhà 

ˆ nước là một bộ máy dùng đề cưỡng bách. Trước kỉ, 

sậP cuống, bách đó. là do một nhúm bọn nhà giàu thị thố 
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đối với toàn thê nhân dân; còn chúng ta ngày nay, 
chẳng ta lại muốn cải biến Nhà nước thành một bộ máy 
cưỡng bách nhằm thực hiện ý chí của nhàn dân. Chúng 
ta muốn tô chức sự cưỡng bách nhằm phục vụ lợi ích 
của những người lao động. 
Không ban bố quyền bãi miễn các đại biều trong 
Quốc hội lập hiến, tức là không nhìn nhận ý chí cách 
mạng của nhân dân và soán đoạt quy ền của nhận dân. 
Chúng ta có chế độ tuyển cử đại b ẻu theo tỷ lệ, thật là 
một chế độ tuyên cử dân chủ nhất. Trong chế độ tuyển 
cử như thế mà đặt ra quyền bãi miễn thì sẽ gặp đôi 
chút khó khăn, nhưng những khó khăn đó chỉ thuần là 
"“V§ mặt kỹ thuật thôi và có thể khắc phục được rất dễ 
#8) Dù sao chăng nữa, thì giữa chế độ tuyên cử dại 
ủà- +.biÐ theo tỷ lệ và quyền bãi miễn cũng không hề có gì 


`Slà lâu thuẫn cả. : Ọ 

= {Nhân dân không bỏ phiếu vn từng cá ñhân mà 
°“cle từng Đảng. Ở Nga, ảnh hưởng của các đẳng rất 
" à đối với con mắt của nhân dân, mỗi đảng đều 


_ có một bộ mặt chính trị nhất định. Cho nên, nếu không 
dự kiến đưa ra quyền bãi miễn thì bất cứ sự phản biệt 
nào trong nội bộ một đẳng cũng sẽ gây ra tình trạng 
hỗn độn. Đẳng xã hội chủ nghĩa cách mạng có một uy 
thể lớn, Nhưng sau khi đưa ra danh sách ứng cử viên 
thì trong đẳng đó đã xây ra chia rể. Không thê thay đỏi 
danh sách được, mà hoãn cuộc họp của Quốc hội lập 

iến cũng không thê được. Thế là, nhân dân đã thực tế 
bỏ phiếu cho một đẳng không còn tồn tại nữa. Điều đỏ 
đã được đại hội nông dân lần thứ hai, đại hội tả, chứng 
thực rồi. Ñông dân đã bị lừa dối không phải là bởi 
những cá nhân nào mà bởi sự phân liệt trong nội bộ 
đẳng đó. Tình trạng đó cần phải được sửa chữa, Cần 
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` áp tri: nguyên tắc dân chủ trực tiếp, triệt đề và 
. tức thời, tức là thiết lập quyền bãi miễn, 
ạ Điều đáng ngại là có thể xây ra những cuộc tuyên 
__ €eứ không hợp lệ. Chứ việc tuyên bố quyền bầu cử lại 
-_ thì không có gì đáng e ngại cả, vì quần chúng đã giác 
ngộ đến trình độ cao rồi, cứ so sánh các cuộc cách 
mạng 1905 và 1917 cũng thấy rõ điều đó. 
Người ta nói với nhân dân rằng Xô-viết là một cơ 
quan có đầy đủ thầm quyền, — nhân dân đẩ tin tưởng 


' _ - điều đó và đã biến điều đó thành hiện thực. Cần phải 


tiếp tục đi theo con đường dân chủ đó và thiết lập 
quyền bãi miễn, 

Phải để cho các Xô-viết có quyền bãi miễn, vì các 
_Xô-viết chỉnh là hiện thân của ý niệm Nhà nước và ý 
niệm cưỡng bách. Như thế thì việc chuyền chính quyền 
từ một đẳng này sang một đẳng khác sẽ không phải tiến 


_ hành bằng cách đồ máu, mà chỉ cần tuyên cử lại thôi. 


Bản tin của Ban Chấp hành trung ương, 
số 233, ngày 27 tháng Một 1917. 


K.., 


ĐẠI HỘI THỨ NHẤT CỦA QUỐC TẾ 
CỘNG SẲẢN * 
2—G THĂNG Bñ 1919 


1 


DIỄN VĂN KHAI MẠC 
NGÀY 9 THÁNG 85A 


Ban Chấp hành trung ương Đẳng Cộng sản Nga đã 
ủy nhiệm tôi khai mạc Đại hội Cộng sản quốc tế lầ 
thứ nhất. Trước hết, tôi đề nghị toàn thê đại hội hãy óc 


w Đại hội thử nhất của Quốc tễ cộng sản đã bọp ở Mạc“ 
tư-khoa từ ngày 2 đến ngày 6 thảng Ba 1919, Có 52 đại biểu 
của 30 nước đến dự, trong đó 31 đại biều có quyền biều quyết 
xà 18 đại biều không có quyền biểu quyết. Đoàn đại Dbiều 

Đảng Cộng sản (b) Nga gồm có V. Lê-nin, J. Sta-lin, V. 
rốp-ski và một số đồng chỉ khảc nữa. 

Ngày 4 tháng Ba 1919, Lê-nin trình bầy bản bảo cáo của 
Người về vấn đề chủ yếu của chương trình nghị sự là : dàn 
chủ tư sẵn và vô sẵn chuyên chính. 

Đại hội đã thông qua, mà không cần phải thảo luận, 
những đề cương của Lê-nin và giao cho Ban Thường vụ của 
Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản nhiệm vụ phô biến hết sức 
rộng rãi những đề cương đỏ. 

Theo đề nghị của Lê-nin, Đại hội đã nhất trí quyết nghị 
giải tân nhóm zim-mee-van. Đại hội đã thông qua chương trình 
của Quốc tế Cộng sản, bản tuyên ngòn với vỏ sản toàn thế 
giởi và nhữog chỉ thị và nghị quyết khác nữa, đã quy định 

- sự thành lập hai cơ quan lãnh đạo : Ban Chắp hành và Ban 
Thường vụ gồm có ð ủy viên được Đại hội chỉ định. (8.7.) 
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_>.: một phủt yên lặng mặc niệm Các Liếp-nếch và Rô-da 
ss - ảe-xăm-bua #, là hai đại biều ưu tú của Đệ tam Quốc 
.__-_†Ê (Tả! cổ mọi người đều đứng lên). 

Các đồng chỉ, cuộc họp của chúng ta có một ý 
nghĩa lịch sử vĩ đại, Nó chứng tỏ tất cả những ảo tưởng 
của phe dân chủ tư sản đã sụp đồ. Thật thể, không 

- phải chỉ ở nước Nga, mà cả ở các nước tư bản phát 

-_ triền nhất của châu Âu, như ở nước Đức chẳng hạn, 
-cuộc nội chiến đã trở thành một sự thật rõ ràng. 

__ Giai cấp tư sằn đang cuống cuồng sợ bãi trước đà 
tiến lên của phong trào cách mạng của giai cấp vô sản. 

_ Ai cũng thấy rõ được lý do gây ra tình trạng đó nếu 

__. chú ỷ rằng sau cuộc chiển tranh để quốc chủ nghĩa, 
tiến trình các biến cố nhất định phải đem lại thuận lợi 
- cho phong trào cách mạng của giai cấp vô sản, và cách 
mạng thể giới quốc tế đang bắt đầu và lớn lên trên tất 

cả các nước. - 

Nhân dân đã thấy rõ sự lớn lao và ý nghĩa của 
cuộc đấu tranh đang tiến hành. Chỉ còn cần tìm ra hình 
thức thực tiễn khiến giai cấp vô sản có thể thực hiện 
được quyền thống trị của mình. Hình thức đó, chính là 
chế độ Xô-viết với chuyên chỉnh vô sản. Chuyên chính 
vô sẵn ! Cho tới nay những tiếng đó giống như tiếng 

_la-n đối với quần chúng. Nhờ chế độ Xô-viết tỏa ánh 
sáng ra trên toàn thể giới, nên những tiếng la-tin dé 
được dịch ra tất cả các thứ tiếng biện đại, quần 
chúng công nhân đã tìm ra hình thức thực tiễn của 
chuyên chỉnh. Hình thức đó đã trở thành dễ hiểu đối 


w# Ngày 1õ thắng Giêng 1919, theo lệnh của Chính phủ 

của bọn Xã hội - phần bội Ê-be và Sây-đơ-man, bọn phản động 
.. Đức đã ám sát C. Liếp-ních và R. Lúc-xăm-bua. Ban Chấp 
hành trung ương Đẳng Cộng sẵn (b) Nga đã đề nghị tö chức 
_ở khắp nơi những cuộc mit tình, tuần hành phản đối. Lê-nin 
_ đã nói chuyện với các người đi biều tỉnh ở Mạc-tư-khoa. (B.T.) 
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với quảng đại quần chúng công nhân là nhờ có chính 
quyền Xô-viết ở Nga, nhờ có Đồng minh những người 
spác-ta-quyt ở Đức và những đoàn thề tương tự như 
thế ở các nước khác, chẳng hạn như những Ủy ban 
các đại biểu công nhân # ở Anh. Tất cả những điều đó 
chứng tỏ rằng người ta đã tìm ra được hình thức cách 
mạng của chuyên chính vô sản, rằng hiện nay giai cấp 
vô sản có khả năng thực hiện sự thống trị của họ. 


Các đồng chí, tôi pghỉ rằng sau những biến cố ở 
Nơa, sau trận chiến đấu hồi tháng Giêng ở Đức: thì việc 
đặc biệt quan trọng là phải thấy rằng hình tia hiện 
đại của phong trào vô sẵn cũng đang tự mở ra một con 
đường và chiếm ưu thế ở các nước kbáe nữa. Chính vì 


tìcC *V 


thể mà hôm nay tôi được đọc trong một tờ báo chống 


chủ nghĩa xã hội một bức điện báo tin rằng chính phả 
Anh đã tiếp Xô-viết các đại biểu cô _=. nhân #* ở Bơ- 
mỉn-ham và tuyên bố sẵn sàng thừa nhàn các xô-viết 


như thế là những tô chức kinh tế, Chế độ xò-viết đã 
thắng không những ở nước Nga lạc hậu, mà cả ở nước 
Đức là nước phát triền nhất ở châu n và ở Anh là 
nước tư bản kỳ cựu nhất, 


Dù cho giai cấp tư sản vẫn thẳng tar đàn áp, vẫn 


bi Ủy ban đại biểu công nhàn (Shop Siew 'ards Committees}), 
là những tổ chức công nhàn đà còag nhàn bầu fa, Ở HIột số 
xỉ nghiệp Anh, từ thế giới chiến tranh lần thứ nhà:. Sau 
cuộc Đại Cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong lúc các cường 
quốc can thiệp vào nước Nga bằng quận sự. chống lại chỉnh 
quyền Xô-viết thì các Ủy ban đại bieu công nhân đã tích cực 
ủng hộ nước Nga Xỏ-viết. Mật số cac lÄah tụ của các tồ chức 
đó (như vw. 6a-la-sơ chẳng hạn) gia nhập Đẳng Cộng sản Anh. 

#& Đày không phải là các Xô-viết như ở Liên-xỏ, mà là 
một hình thức hội đồng do còng nhàa cử lên, có tính chất 
như các Xô-viết. Trong bảa Anh văn, dịch là: bBừmingham 
WOrkers Conncil và CouneL. (N.D.) 
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ty đc UP 

Chhàn kÊY tự CC 

S82 c9 27 _x‹: Thái 
t5 ỳ k SG. 24 Tân À2, 


len, còn giết hại hàng nghìn công nhân chăng nữa, thì thẳng 

bệ +. lợi vẫn cử là về chúng ta, thắng lợi của cuộc cách mạng 

_- cộng sản thể giởi vẫn cử được đảm bảo. 

Thưa các đồng chỉ, nhân đanh Ban Chấp hành 
trung ương Đẳng cộng sản Nga tôi xin gửi các đồng chí 
lời chào nồng nhiệt nhất, tôi đề nghị Đại hội cử ra chủ 
tịch đoàn và giới thiệu các đại biểu đề cử vào chủ tịch 
đoàn. 

Công bỗ lần đầu tiên bằng tiếng Đức, năm 
1920, trong quyền D›r I.Kongress đer Konunurds- 
tischen Internationale. Protokoll. Pê-tơ-rô-gơ-rát. 

_ Công bố lần đầu tiền bằng tiếng Nga nắm 1921, 
trong quyền : Đại hội Quốc (ế cộng sản lần thử 
nhất. Biên bản. Pê-tơ-rô-gơ-rát. 


có 
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ĐỀ CƯƠNG VÀ BẢO CÁO VỀ CHẾ ĐÔ DÂN CHỦ TƯ SÁN 
VÀ CHUYÊN CHÍNH CỦA GIAI CẤP VÔ SẴẲN 
NGÀY 4 THÁNG BA 


1. Đứng trước cao trào cách mạng của giai cấp vÔ 
sản trên tất cá các nước, giai cấp tư sản và các tay 
chân của nó trong các tô chức công nhân đang ra sức 
một cách tuyệt vọng đề chứng minh về mặt tư tưởng 
và chính trị cho quyền thống trị của những kẻ bóc lột, 
Lý lễ chúng ưa dùng nhất là bài bác chế độ chuyên 
chính và ca tụng chế độ dân chủ. Bất cứ ai là người có 
ý thức trung thành với những nguyên tắc cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội cũng đều thấy rõ sự sai lầm và tính 
chất giả nhân giả nghĩa của cái lý lễ đó mà chúng đã 
lặp lại bằng đủ mọi giọng trên báo chỉ tư bản chủ 
nghĩa và ở cuộc hội nghị Quốc tế vàng bọp ở Bẻc-nơ 
tháng Hai 1919. 

2. Trước hết, người ta viện ra « chế độ đản chủ nói 
chung » và « chế độ chuyên chế nói chung », mà không 
nói rổ là của giai cấp nào cả. Cải cách đặt vấn đề như 
thế đó mà người ta gọi là đặt vấn đề trên quan điềm 
toàn dân, là đặt vấn đề ngoài các giai cấp hay trên các 
giai cấp, như thế rồ ràng là không đếm xỉa gøì đến lý 
luận cơ bản của chủ nghĩa xã hội, tức là lý luận dấu 
(ranh giai cấp, lý luận mà bọn xã hội chủ nghĩa đã 
nhảy sang phe tư sản thường thừa nhận ngoài miệng 
nhưng thực tế thì vần quên đi, Vi trên tất cả các nước 


bi 


s mm 


tư bản văn minh, chế độ hiện đang tồn tại tuyệt nhiên 
“không phải là « chế độ đân chủ nói chung » mà là chế 


độ đản chủ tư sản, nên đây không phải là vấn đề « chế 


- độ chuyên chỉnh nói chung» mà là chế độ chuyên 


,` bú ` ` ` L * ` . ` ¿) 
chính của giai cấp bị áp bức, tức là giai cấp vò sắn, 
đổi vời bọn áp bức và bóc lột, tức là giai cấp tư sản, 


- đề đánh bại sự phản kháng của bọn bóc lột đang dấu 
_tranh đề bảo vệ quyền thống trị của chủng. 


3. Lịch sử đạy chúng ta rằng không bao giờ có một 
giai cấp bị ấp bức nào lại đạt đến chỗ hay có thể 


đạt đến chỗ nằm được chính quyền, nếu không trải qua 


một thời kỳ chuyên chính, nghĩa là không giành lấy 
chỉnh quyền và dùng vũ lực đánh bại sự phần khẳng 


"quyết liệt và tuyệt vọng -- đến mức không í{ừ bỏ: một 


tội ác nào cả — mà bọn bóc lột luôn luôia dùng d lên. 
Giai cấp tư sẳn hiện nay dang được bọn xã hội chủ 
nghĩa đứng lên chống lại « chế độ chuyên chính nói 
chung » và ra sức ủng hộ « chế độ dân chủ nói ..c » 
đề bênh vực quyền thống trị của nó, — giai cấp dó mà 


b giành được chính quyền Í trong các nước tiên tiến là dã 


phải trải qua các cuộc nổi dậy và các cuộc nội chiến, 
đã phải đánh tan bọn vua chúa, phong kiến; chủ nô, 
và mọi sự âm mưu phục hồi của bọn đó. Những người 
xã hội chủ nghĩa trong tất cả các nước đã hàng nghìn, 
hàng triệu lần giải thích cho nhân dân thấy tính chất 
giai cấp của những cuộc cách mạng tư sản đó, của chế 


ng độ chuyên chính tư sản đó, trong các sách của họ, 
-_. trong những nghị quyết ở các đại hội của họ, trong các 


điễn văn tuyên truyền của họ. Cho nêm ngày nay mà 


- đùng những luận điệu về « chế độ dân chủ bói chung » 


đề bênh vực chế độ dân chủ tư sản, ngày nay mà lớn 
tiếng kêu gào chống « chế độ chuyên chính nói chung » 
đề thoá mạ chuyên chính của giai cấp vô sản, tức là 
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Ti ca n2 TA 


trực tiếp phản bội chủ nghĩa xã hội, là thực tế nhảy 
sang phe giai cấp tư sẵn, là phủ nhận quyền của giai 
cấp vô sản được làm cuộc cách mạng vò sản của mình, 
là bênh vực chủ nghĩa cải lương của giai cấp tư sản 
chỉnh ngay vào thời kỷ lịch sử mà chủ nghĩa đó dã phả 
sản trên toàn thế giới và chiến tranh đã tạo ra mội 
tình thể cách mạng. 

4. Tất cả những, người xã hội chủ nghĩa khi giải 
thích tinh chất giai cấp của nền văn mình tư sản, của 
chế độ dân chủ tư sản, của chế độ đại nghị tư sẵn, đều 
đã nỏi lêu cái ý kiến mà Mác và Ä`ng-ghen đã từng diễn 
đạt một cách hết sức chính xác khoa học, rằng một nên 
cộng hòa tư sẵn đân chủ nhất chẳng qua cũng chỉ là 
một bộ máy đàn áp của giai cấp tư sản đối với giai cấp 
công nhân, của một nhúm tư bản # đối với quần chúng 
lao động mà thôi. Trong số những người ngày nay dang 
la ó chống lại chế độ chuyên chính và ủng hộ chế độ 
dân chủ, thì không có lấy một người cách mạng, một 
người mác-xit nào mà lại không thẻ bản sống bán chết 
với công nhân rằng anh ta vẫn thừa nhận cái chân lý cơ 
bản ấy của chủ nghĩa xã hội ; và ngày nay khi mà giai 
cấp vô sản cách mạng đang sôi sục nồi đậy và phong 
trào đó đang tiến lên phá hủy bộ máy đàn áp đỏ và 
giành lấy chuyên chính vô sẵn, thì bọn phân bội chủ 
nghĩa xã hội đó lại cố sức giải thích làm cho người ta 
tin rằng giai cấp tư sản đã đem «chế độ dân chủ thuần 
tủy » tặng cho các người lao động, đã từ bỏ mọi sự 
chống chọi lại họ, và hiện đang sàn sàng phục tùng đa 
số những người lao động, rằng trong một nước cộng 
hòa dân chủ thì khòng có, không hề bao giờ có một bộ 


# Xem « Lời tựa» của F. Ängphen việt cho quyền Nổi 
.ˆ~^.. Và kả kÀ , " l . . tầ+ ` 
chiến ở Pháp của C. Mác, BE, Pa-ri, (933, tr. 33- 


\ 


_ mây Nhà nước nào đề làm cho lao động bị tư bản nô 
:địch cả. | 
_ð, Công xã Pa-ri, mà (tất cả những kể muốn tổ ra 
mình là xã hội chủ nghĩa thường ca tụng ngoài miệng, 
__ wì chứng biết rằng quần chủng công nhàn có một mối 
-eăm tình nhiệt liệt và chân thành đối với Công xã, — 
Công xã Pa-ri đã chứng tỏ một cách hết sức rõ ràng 
sinh động tính chất tương đối và hạn chế yề mặt lịch sử 
của chế độ đại nghị tư sản và của chế độ dân chủ tư 
' sẵn, tức là những chế độ hết sức tiến bộ so với các chế - 
=> độ thời trung cồ, nhưng đến thời kỳ cách mạng vô sẵn 
sô... thì những chế độ đó nhất thiết phải được triệt đề cải. 
Sẽ :__ biển đi. Chính Mác, trong khi phân tích Công xã, đã 
--__ đánh giá ỷ nghĩa lịch sử của'Công xã dúng hơn cả và 
—_.. đã chứng mỉnh tính chất bóc lột của chế độ dàn chủ tư 
_—— gẵn và của chế độ đại nghị tư sản, khi những giai cấp 
_ bị áp bức đoạt được quyền quyết định một lần trong 
- nhiều năm người nào sẽ là đại biểu cho giai cấp có 
của đề « thay mặt và áp bức » (verund zerfreten) nhân. 
- đân ở nghị viện #. Và chỉnh giữa lúc mà phong rào 
xô-xiết lan tràn ra toàn thế giới, đang tiếp tục sự. 
— nghiệp của Công xã trước mắt mọi người, thÌ bọn phần | 
__ “bội chủ nghĩa xã hội lại quên kinh nghiệm và những, 
c bài học cụ thê của Công xã Pa-ri và lắp lại những luận ˆ 
__.. điện cũ rích của giai cấp tư sản về « chế độ dân chủ nói 
-__ hung». Công xã không phải là một thiết chế đại nghi: 
°............. Sau nữa, Công xã còn có điểm quan trọng là nó ˆ 
__ đã tìm cách đập vỡ, phá hủy triệt để bộ máy nhà nước 
tư sẵn — về mặt hành chính, tư pháp, quân sự, cảnh: 


-sát — đề thay thế Nhà nước đó bằng một tô chức tự trị: 
của quần chúng công nhân, không hề biết đến chế dộ.. 


& T phân-lập quyền lập pháp và quyền hành pháp. Tất cả. 


Tin W Xem Œ. Mác : Nội chiến ở Pháp, tr 77 - 78. 
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càc cộng hoâ dân chủ tư sẵn đương thời, kế cÁ cộng 
- hoà Đức mà bọn phản bội chủ nghĩa xã hội bất chấp 
cả sự thật đã gọi là cộng hòa vô sản — đều duy trì bộ 
máy Nhà nước như thể, Cho nén, lại một lần nữa, 
người ta thấy rất hiền nhiên là tất cä những lời la lên 
ủng hộ « chế độ dân chủ nói chung » thực ra chỉ dùng 
đề bảo vệ bọn tư sản và đặc quyền bóc lột của chúng 
mà thôi. 

7. €Tự do hội họp » có thể coi như một thí dụ về 
yêu sách của « chế độ dân chủ thuần túy ». Bất cứ người 
công nhân giác ngộ nào mà không đoạn tuyệt với giai 
cấp mình thì đều thấy ngay rằng hứa hẹn tự do hội họp 
cho bọn bóc lột trong lúc và trong trường hợp mà bọn 
bóc lột đó chống lại việc lật đô chúng và bênh vực đặc 
quyền của chúng, thì thật là vô lý. Giai cấp tư sản, 
trong thời nó còn có tính chất cách mạng, cũng không 
bao giờ, ở Anh năm 1649 cũng như ở Pháp năm 1793, 
đề quyền tự do hội họp cho bọn quân chủ và bọn quý 
tộc hồi đó đang cầu cứu quâp đội ngoại quốc và đang 
« tập hợp lại » đề lăm le tiến hành việc phục hồi. Nếu 
giai cấp tư sẵn hiện nay, vốn trở thành phản động từ 
lâu, đòi hỏi giai cấp vô sản phải bảo đảm trước cho 
bọn bóc lột « quyền tự do hội họp », mà không kẻ gì 
đến việc bọn tư bản sẽ phản kháng đối với sự tước 
đoạt chúng, thì công nhân sẽ chỉ có thể coi sự giả dõi 
đó của giai cấp tư sản là một trò cười thôi, 

Mặt khác, công nhân biết rất rõ rằng, ngay cả trong 
nước cộng hòa tư sản dân chủ nhất, thì «tự do hội 
họp » cũng chỉ là những tiếng vô nghĩa, vì lễ rằng 
những kẻ giàu có đã có những lâu đài công và tư tốt 
đẹp nhất, và đó đủ thì giờ nhàn rồi đề hội họp dưới sự 
bảo hộ của bộ máy Nhà nước tư sẵn của chúng. Vô sản 
thành thị và nông thôn và những người tiều nông, 


“ã 


Sn ` hờ là tôi đại đa sổ trong nhân dân đều không có cả hai 


và _ “thử đỏ. Chừng nào mà còn tình trạng đó, thì « sự bình 


: đẳng » nghĩa là « chế độ đân chủ thuần tủy » chẳng qua 
....... chỉ là một trò bịp mà thôi. Muốn giành lấy bình đẳng thật 
.. sự, muốn thực hiện thật sự chế độ đân chủ cho những 
'. người lao động, trước hết phải tước của bọn bóc lột 
- =tÑt cả những lâu đài công và các biệt thự tư nguy nga; 
n trước hết phải đề cho những người lao động có đủ thì 
__.. giờ rảnh rang ¡ phải làm cho sự tự do hội họp của họ 
_... được công nhân có vũ trang bảo vệ, chứ không phải 
_._ được bọn quỷ tộc hay sĩ quan tư bản với những bình 
VỆ dinh \ u mê của chúng bảo vệ. 


“Chỉ đến lúc đó người ta mời có thê nói đến tự do 


Na hội: họp và bình đẳng, mà không mỉa mai những công 

| nhân, những người lao dộng và những người nghèo. 

- Nhưng nều không phải là đội tiền phong của những 

TY di h người lao động, tức là giai cấp vô sản, thì ai là người 

_. cỏ thể thực hiện được việc cải biến đó bằng cách lật đô 
mm bóc lột, lật đồ giai cấp tư sản ? 


.8. «Tự do báo chí » cũng thế, đó là một trong 


\= hàhup" tiêu đề lớn nhất của « chế độ dân chủ thuần 


tủy ». Ờ. đây nữa, công nhân cũng biết — và những 
người xã hội chủ nghĩa trên tất cả các nước cũng đã ˆ' 


_ ị từng công nhận hàng. triệu lần — rằng tự do đó chỉ là 


mỘt sự đối láo, chừng nào mà những nhà ¡n tối nhất 
và những kho giấy lớn nhất vẫn bị bọn tư bản chiếm gi 


- và chừng nào mà vẫn còn tồn tại quyền của tư bản về 
—_ báo chị, quyền. này được biểu hiện ra trên toàn thế giới 
__ Câng rõ rệt, hiển nhiên và trắng trợn, chừng nào mà chế 


độ dân chủ và cộng 'hòa càng được phát triền, như ở 


___ Mỹ chẳng hạn. Muốn. giành lấy quyền bình đẳng thật 
„ _ sự Và dân chủ thật sự cho người lao động, cho công 
__ Hhân và nông dân, thì trước hết phải làm cho tư bản 
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không thể nào thuê mượn được phững nhà văn, muả 
được những nhà xuất bản, và dụ hoặc được báo chí ; 
muốn thể, thì phải lạt đồ ách của tư bản, lật đồ bọn bóc 
lột, đánh tan sự phân kháng của chúng. Bọn tư bản 
luôn luôn gọi « tự do » là tự do cho bọn nhà giàu được 
làm giàu, tự do cho công nhân được chết đói. Bọn tư 
bản gọi tự do báo chí là tự do cho bọn nhà giàu mua 
chuộc báo chí, tự do cho chúng dùng của cải của chúng 
đề bày đặt ra và làm sai lạc cái mà người ta gọi là dư 
luận công chúng. Một lần nữa, bọn bênh vực «chế độ dân 
chủ thuần túy » đã thực sự đóng vai trò những kẻ bênh 
vực chế độ bần tiện nhất và thối nát nhất của bọn nhà 
giàu độc quyền các phương tiện giáo dục quần chúng; 
chính chúng đã lừa dối nhân dân và dùng những lời 
đẹp để, xảo quyệt và đối láo để làm cho nhân dân xa 
lìa nhiệm vụ lịch sử cụ thẻ là giải phóng báo chỉ khỏi 
lệ thuộc vào tư bản. Tự do và bình đẳng chân chính 
chỉ có ở dưởi chế độ mà người cộng sản hiện đang 
xây dựng lên mà thôi ; chế độ này sẽ không cho phép 
người ta làm giàu trên lưng người khác, sẽ không để 
cho có cơ hội khách quan Tâm cho bảo chí phải trực 
tiếp hay gián tiếp phụ thuộc vào thế lực đồng tiền, sẽ 
không đề cho có cải gì ngăn cấm không cho người lao động 
. thay một nhóm người lao động, mặc dù con số này 

nhiều hay it clng thể) có quyền bình đẳng và thi bành 
quyền bình đẳng được sử dụng các nhà in sông v 


ta giày 
. thuộc của xã hội, 


9. Lịch sử các thể kỷ XIN và XN, ngay từ trước khi 
_ xây ra chiến tranh, đã chỉ cho chủng ta thấy cải «chế 
độ dân chủ thuần túy » nồi tiếng dưới chế độ tư bẵn là 
gì rồi. Những người mác-xit vẫn luôn luôn nhắc đi nhắc 
lại rằng chế độ dân chủ càng phát triền, càng «thuần 
tủy », và đấu tranh giai cấp càng gay øo, sâu sắc, quyết 


rà, 


: ` Sub thì ách “sát tư bản và. Đhợt chỉnh của giai cấp tư 
- sẵn cảng «thuần tủy », Vụ Đơ-rây-phuy-xơ ở nước Pháp 
_ cộng hòa, những cuộc đàn áp đẫm máu của các đội quân 

_ï.. đảnh thuê đo bọn tư bản vũ trang và dùng đề chống 
+ những người bãi công ở nước cộng hòa Mỹ tự do và 
¿ .. đân chủ; những sự kiện đỏ và hàng nghìn sự kiện 
S5 khắc tương tự như thể đã làm bộc lộ rổ cái sự thật mà 
.. -› gïai cấp tư sản đã phí công tìm cách che giấu đi, tức 
mà: gay trong các cộng hòa dân chủ nhất, giai cấp tư 

sản cũng thực sự thi hành khủng bố và chuyên chính, 
_ và mỗi khi bợn bóc lột thấy chính quyền của tư bản 
`. e6 cơ lung lay thì sự khủng bố và chuyên chính đó 
Ất vơ lại bà. ra rất rồ rệt. 

_ -.10. Chiến tranh. để quốc chủ nghĩa 1914-1918 đã 

W` 'koận toàn vạch cho ngay cả những công nhân ít giác 
_.... ngộ nhất. cũng thấy được tính chất thật sự của chế độ 
{ — - dân chủ tư sản là chuyên chính của giai cấp tư sản, 
ÝŠ-. ngay cả trong những nước cộng hòa tự do nhất. Chính 

-..._ là đề làm giàu cho một nhóm triệu phú hay triệu triệu 
.phú người Đức chay. người Anh mà hàng chục triệu 
người đã bị giết ; và chuyên chính quân sự của giai cấp 
¡._ tưsản đã được thiết lập trong các cộng hòa tự do nhất. 

Ả _ Chuyên chính quân sự đó, ngay sau khi Đức bại trận 

rồi, vẫn còn tồn tại trong các nước Đồng minh. Hơn 
¡¿ _ cái gì hết, chính chiến tranh đã làm cho những người 
¡—_ lao động mở mắt và đã lột cái vỏ hào nhoáng bên ngoài 
{| của chế độ dân chủ tư sản; nó đã chỉ cho nhân dân thấy 
Í — cải vực thắm của sự đầu cơ và trục lợi trong chiến tranh 
'.. và nhân dịp chiến tranh. Chính là nhân danh « tự do và 

-_ bình đẳng » mà giai cấp tư sản đã tiến hành cuộc chiến 
tranh đó; chính là nhân danh «tự đo và bình đẳng » mà 
...... bọn lái súng đã xây dựng nên những tài sản không lồ. Tất 

# NI NT cả những sự cố gắng của Quốc tế vàng ở Béc-nơ sẽ không 


` Ấ0 cy-- 


- đời nào che giấu nồi Ê Lúh chúng tính chất bóc lột của 
những cải tự do tư sẵn, bình đẳng tư sẵn, dân chủ tư 
sản, tính chất hiện nay đang bị lột trần đến cùng. 

11. Thí dụ ở nước tư bản phát triển nhất trên lục 
địa châu Âu, tức là nước Đức, ngay từ những tháng 
đầu của chế độ hoàn toàn tự do cộng hòa do sự thất 
bại của nước Đức đế quốc chủ nghĩa đưa lại, các công 
nhân Đức và toàn thể ø giới cũng đã thấy rõ cái bản chất 
giai cấp thực sự của nền cộng hòa dân chủ tư sản. Vụ 
ám sát Các Liếp-nếch và Io-da Lúc-xăm-bua là một 
biến cố lịch sử quan trọng cho toàn thế giới, không 
những vì đó là cải shết bi thâm của những người ưu Íú 
nhất, của những lãnh tụ của Quốc tế cộng sản, Quốc tế 
chânh ebinh vô sẵn, mà còn vì là vụ đó đã vạch trần 
đến cùng bản chất giai cấp của một Quốc gia tiên tiến 
ở châu Âu, thậm chí có thể nói không ngoa là của một 
quốc gia tiên tiến trong phạm vi toàn thế giới. Nếu có 
những người bị bắt, tức là bị giữ trong tay chỉnh quyền 
Nhà nước, có thể bị bọn sĩ quan và tư bản giết một 
cách vô tội vạ, đưởi chính phủ bọn xã hội- ái quốc, 
thì đó là vì cái nền cộng hòa dân chủ trong đó đã có 
thể xây ra một vụ như thế, chính là một chế độ chuyên 
thính'của giai cấp tư sản. Những người tổ lòng phần 
nộ khi thấy vụ ảm sát Các Liếp-nếch và Rô-da Lũc-xăm- 
bua nhưng lại không hiểu được sự thật đó, thì như thể 
chỉ 1ó ra là có đầu óe trì độn hay giả nhân giả nghĩa 
mà thôi. « Tự do » ở Đức, một trong những cộng hòa 
tự do nhất và tiên tiến nhất thế giới, là tự do giết chóc 
một cách vô tội vạ những lãnh tụ của giai cấp vô sản 
bị bắt. Và chừng nào mà chủ nghĩa tư bản còn tồn tại 
thì vẫn không thể nào khác thế được, vì rằng chế độ 

_ đân chủ phát triển chẳng những không làm cho cuộc 
đấu tranh giai cấp suy yếu đi, mà còn làm cho nó nghiêm 


Jí 


no "trọng thêm ; "tất cả ä những 'kết quả và ảnh hưởng của 
* chiển tranh tà những hậu quả của nó đã đây cuộc đấu 
si tranh giai eấp đến một giai đoạn sôi sục và quyết liệt, 


SẬt nÀI ` Trong thể giới văn minh người ta đang trục xuất, 

Ès ¿Ủy tổ, giam tầm những người bôn -sê - vích, như ở 
— Thụy-sĩ, một trong những nước cộng hòa tư sẳn tự do 
Š- - nhất chẳng hạn ; ở Mỹ người ta giết hại những người 
„..__ bôn-sê-vích, v.v... Đứng về mặt «dân chủ nói chung y, 
bay dân chủ thuần túy» mà nói, thì hoàn toàn là 
- buồn cười khi mà những nước dân chủ văn mìinh và 
_- Nên: tiển, vũ trang lên tận cô mà lại đi lo sợ trước vài 
., chụẻ người từ nước Nơa tới, từ cái nước Nga lạc hậu, 
.- đỏi khô, và suy đồi, mà các bảo chí tư sản xuất băn 

hàng chục triệu tờ, cho là dã man, là giết người v.v., 
Hiền nhiên là những điều kiện xã hội đã có thê khiến 
phát sinh ra mội trải ngược Tổ rệt đến như thể thực ra 
chỉ lã nền chuyền chính của giai cấp tư sẵn. 


| 
` -12. Trước tình hình đó, chuyên chỉnh của giai cấp 
SG vô sẵn không những chỉ hoàn toàn chính đáng, vì nó 
ˆ.. 1à một công cụ vốn dùng đề lật đồ bọn bóc lột và tiêu 
s.. diệt sức phản kháng của chủng, mà còn là tuyệt đối cần 
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:É __ thiết đối với toàn: thể quần chúng lao động vì nỏ là một 
Ệ ` biện pháp tự vệ duy nhất chống lại chuyên chính của 
giai cấp tư sẵn là chuyến chính đã dẫn đến chiến tranh 
và đang chuâu bị những cuộc. chiến. tranh mới. 


- Điễm chủ yếu. mà những người xã hội chủ nghĩa 
không hiểu và đã lâm cho họ cận thị về lý luận, chịu lệ 
“.. thuộc vào những thiên kiến tư sản và phản bội giai cấp 
.._ vô sẵn về chính trị, chính là trong. xã hội tư bản, khi 
mà dấu tranh gisi cấp làm cơ sở cho nó trở thành 
xế nghiêm trọng, thêm ít nhiều, thì giữa chuyên chính của 
;' - giai cấp tư sản và chuyên chính cửa: giai cấp vô sản 
Cán nh, thê có thứ hạn độ trung gian nào cả. Mọi sự mơ 


tưởng đến một con đường thứ ba chỉ là sự than văn 
phẩn động của người tiều tư sản. Kinh nghiệm của 
hơn một thế kỷ phát triền của chế độ dân chủ tư sản, 
kinh nghiệm của phong trào công nhân ở các nước văn 
minh và, đặc biệt, kinh nghiệm của năm năm vừa qua. 
đã chứng mỉnh điều đó. Đó cũng là điều mà toàn bộ 
khoa kinh tế chính trị học, toàn bộ nội dung của chủ 
nghĩa Mác đã dạy chúng ta; chủ HENER Mác đã giải 
thích sự tất yếu về kinh tế của chế độ chuyên chính tư 
sản trong bất cử nền kinh tế hàng hóa nào, chế độ 
chuyên chính này chỉ có thể thay bằng một giai cấp mà 
chính ngay những tiến bộ của chủ ngiÏĩa tư bản đã 
phát triên, tăng cường, tập trung và cũn¿ cố: giai cấp 
ấy là giai cấp vô sắn. 


153. Những người xã hội chả nghĩa cò¬ một sai lầm 
nữa về lý luận và chính trị là họ không hiện rằng, trong 
khoảng hàng nghìn năm nay những hình thức dân 
chủ, từ những mầm mống đầu tiên trong thời ki: 
cô, đã luôn luôn kế tiếp thay đổi nhau, khi mà một gia 
cấp thống trị này bị một giai cấp MERD- trị khác TIÊN Ụ 
thế. Trong những cộng hòa của nước cô Hiy-lạp, trong 
những đô thị thời trung cô, trong những nước tư bản 
tiên tiến, chế độ dân chủ có nhiều hình ti.ức khác nhau 
và NhiÊh trình độ thực hiện khác nhau, Thật la hết sức 
vô ý nếu tưởng rằng cuộc cách mạng triệt đệ nhất trong 
lịch sử nhân loại,—khi mà lần dầu tiẻ lữ trên thế giới, chính 
quyền chuyên từ một thiểu số XU bóc Ì lột sang tay đa 
Số những người bị bóc lột,—lại có thề tiến hành được 
trong khuôn khô cũ kỹ của chế độ đàn chủ tư sẵn, đại 
nghị cũ rích mà không có những cuộc đảo lòn triệt đẻ, 
không thiết lập những hình thức mới của nền dân chủ, 
những thiết chế mới thể hiện những điền kiện mới của 


việc thực hiện nền dân chủ. 


Sb, 


14. Chuyên chính của giai cấp vô sản giống chuyên 
chính của các giai cấp khác ở chỗ là, cũng như mọi nền 
chuyên chính, nó được tạo thành bởi sự cần thiết phải 
dùng bạo lực đề đàn áp sức kháng cự của giai cấp đã 
mất quyền thống trị chính trị. Sự phân biệt căn bản 
giữa chuyên chỉnh của giai cấp vô sản và chuyên chính 
của các giai cấp khác,—chuyên chính của giai cấp phong 
kiến thời trung cồ, chuyên chỉnh của giai cấp tư sản ở 
những nước tư bản văn mỉnh,—là ở chỗ chuyên chính 
của giai cấp phong kiển và giai cấp tư sản dùng bạo lực 
đề đè bẹp sự kháng cự của đai đa số dân chúng, tức là 
những người lao động ; còn chuyên chính của giai cấp 
vô sẵn thì lại dùng bạo lực đề đè bẹp sự kháng cự của 
bọn bỏc lột, nghĩa là của mội tối thiêu số người trong 
nhân dân, tức là bọn địa chủ và tư bản. 

Do đỏ mà chuyên chính của giai cấp vô sản không 
phải chỉ đem lại sự thay đôi những hình thức dân chủ 
và những thiết chế dân chủ nói chung, mà còn đem lại 
một sự thay đôi đặc biệt nhằm phát triền và mở rộng 
nền dàn chủ đến mức độ chưa từng có trên thế giới cho 
những giai cấp bị chủ nghĩa tư bản áp bức, cho những 
- giai cấp cần lao. - 

Thật thế, hình thức chuyên chính của giai cấp vô 
sản đã thực sự có rồi, tức là chính quyền xô-viết ở Nga, 
-chế độ Ra-tơ (Răte-System) ở Đức, Ủy ban đại biểu công 
nhân ở Anh và những cơ quan xô-viết tương tự như 
thế ở các nước khác, hình thức ẩy có nghĩa là và cũng 
đã làm cho chính ngay các giai cấp cần lao, nghĩa là cho 
đại đa số nhân dân, có khả năng được hưởng những 
quyền lợi và những tự do dân chủ, khả năng chưa lừng 
có bao giờ, dù chỉ ]à gần gần thế thôi, trong các nước 
cộng hòa tư sẵn tốt nhẩt và dân chủ nhất. 

Bản chất của chính quyềa xô-viết là : nền tắng vững 
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chắc và duy nhất của mọi chính quyền Nhà nước, của 
mọi bộ máy Nhà nước, là việc tô chức rộng lớn quần 
chúng của những giai cấp xưa kia bị chủ nghĩa tư bản 
áp bức, nghĩa là công nhân và những người bán vô sản 
lại (tức là những nông dân không bóc lột lao động người 
khác và luôn luôn ít ra cũng bán một phần sức lao động 
của mình). Ngay ở những nước cộng hòa tư sản dân 
chủ nhất, trước kia những giai cấp tuy được bình đẳng 
trước pháp luật nhưng thực tế lại bị hàng nghìn mưu 
kế và thủ đoạn ngăn cẩn không cho tham gia sinh boạt 
chính trị, không cho thực hiện những quyền lợi dân 
chủ và tự do dân chủ, còn ngày nay thì họ đã được 
ra đứng tham gia việc quản tý dân cbủ Nhà nước một 
cách thường xuyên, bắt buộc và quyết định. 


15. Khắp mọi nơi, chế độ dân chủ tư sản đều luôn 
luôn hửa hẹn sự bình đẳng giữa những công dân, 
không phân biệt nam nữ, tôn giáo, chủng tộc, đân tộc, 
nhưng đã không thực biện sự bình dẳng đó ở một nơi 
nào cả và cũng không thê nào thực hiện được nó dưới 
sự thống trị của chủ nghĩa tư bản; còn chính quyền 
xô-viết hay chuyên chính của giai cấp vô sản thì đã 
thực hiện ngay được sự bình đẳng đó một cách toàn 
vẹn, vì chỉ có chính quyền của còng nhân, chính quyền 
của những người không hề có quan tâm tha thiết đến 
quyền tư hữu các tư liệu sản xuất, đến cuộc đấu tranh 
đề phân chia và phân phối lại các tư liệu sản xuất, chỉ 
có chính quyền đó mới có thẻ thực biện được quyền 
bình đẳng đó. 

16. Chế độ dân chủ cñï kỹ, tức là chế độ dân chủ tư 
sản, và chế độ đại nghị đều được tồ chức như thế nào đề 
đầy quần chúng cần lao xa được chừng nào hay chừng 
nấy khỏi bộ máy hành chính. Trái lại, chính quyền xô- 
viết, tức là chuyên chính của giai cấp vô sẵn, lại được 


kh) 


_ thức như thể nào đề làm cho quần cbúng cần lao sát 
gần với bộ mảy hành chính. Sự hợp nhất quyền lập 
pháp và quyền hành pháp trong tồ chức của Nhà nước 
Xô-viết cũng như sự thay thể những địa khu tuyên cử 


kộ bằng những đơn vị sản xuất, như xỉ nghiệp, công xưởng, 
Ôi cũng là nhằm mục đích đỏ. 
bà 17, Không phải chỉ có dưởi ebinh thể quân chủ thì 


quân đội mới là công cụ đàn áp. Nó vẫn là công cụ đàn áp - 
trong tất cả mọi chế độ cộng hòa tư sẵn, ngay cả trong 
những chế độ cộng hòa dân chủ nhất. Chỉ có chính 
quyền xô-viết, là tô chức Nhà nước thường trực của 
những giai cấp trước kia bị chủ nghĩa tư bản áp bức, 
mới có thê làm cho quân đội không bị lệ thuộc vào sự 
chỉ huy của giai cấp tư sản nữa và thực sự bòa hợp giai 
cấp vô sẵn với quân đội, mới có thể tiến hành có hiệu 
quả công cuộc võ trang giai cấp vô sản và công cuộc 
là giải giáp giai cấp tư sản,—mà nếu không có như thế thì 
L3 chủ nghĩa xã hội không thê nào đi đến thẳng lợi được. 
| 


18. Nhà nước xô-viết là tô chức phù hợp với vai trò 
Si lãnh đạo của giai cấp vô sản, là giai cấp được chủ 
nghĩa tư bản tập trung lại và giáo luyện cho nhiều hơn 
cả. Kinh nghiệm của tất cả những cuộc cách mạng và 
{ất cả những phong trào của những giai cấp bị áp bức, 
- kinh nghiệm của phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế 
giới dạy chúng ta rằng chỉ có giai cấp vô sản mới có 
— khả năng tập hợp và lôi kéo theo mình những đảm 
_. quần chúng tắn mạn và lạc hậu trong nhân dân cần lao 
cả _và bị bóc lột. 
— .19, Chỉ có Nhà nước xô-viết mới có thê thực sự đập 
Tiền được tức khắc và vĩnh viễn phá hủy được bộ máy 
_ cũ, tức là bộ máy tư sẵn, hành chính và tư pháp mà chế 
“độ tư bản đẩ duy trì và nhất thiết phải duy trì, ngay cả ở 
RE le tước cộng, hòa dân chủ nhất, vì 1 D0 tế bộ máy 


đỏ là một trở ngại lớn, ngắn cän công nhân sả lao động 
thí hành chế độ dân chủ, Trong con dường đó, Công xã 
Pa-ri đã tiền hành bước thứ nhất eó ý nghĩa lịch sử thế 
giới ; chính quyền xô-viết đã tiến hành bước thứ hai. 

20. Phá hủy chính quyên Nhà nước là mục đích mà 
tất cả những người xã hôi chủ nghĩa, trước hết là Mác, 
đã tự nêu ra cho mình. Không thực hiện được mục đích 
đó thì cũng không thê thực hiện được chế độ dân chủ 
thật sự, tức là bình dáng và tự do. Thế mà, phương sách 
thực tế duy nhất đề đạt mục đích đó lại là chế độ dàn 
chủ xô viết hay dân chủ vỏ sản, bởi vì, khi kêu gọi 
những tô chức quần chúng cần lao tham gia một cách 
kiên trì và bắt buộc vào công cuộc quản lý Nhà nước, 
thì chế độ dân chủ đó ngay từ bây giờ cũng đã bắt đầu 
chuân bị xóa bỏ hoàn toàn mọi Nhà nước. 


21. Sự phá sản vĩnh viễn của những người xã hội 
chủ nghĩa nhóm họp ở Bée-nơ, việc họ tuyệt đối không 
hiểu gì về chế độ dân chủ mới, tức là chế độ dàn chủ 
vô sản, được đặc biệt thê hiện ở những việc sau đây. 
Ngày 10 tháng Hai 1919, Bơ-ram-tinh bế mạc hội nghị 
Quốc tế vàng ở Béc-nơ. Ngày 11 tháng Hai 1919, tờ Tự 
do * (Die IEreiheift) của những người tham gia hội nghị 
này đăng bản tuyên bố của đẳng những «người độc 
lập » ** đối với giai cấp vô sản. Bẵn tuyên bố đó thừa 


* Tự đo (Die Freiheit), bảo hàng ngày, cơ quan của đăng 
xã „hội - dần chủ độc lập Đức. đẳng có xu hưởng trung " : 
xuất bản ở Bá-linh từ tháng Một 1918 đến tháng Mười 1922 

** Đăng xã hội - dân chủ độc lập Đức, đẳng thuộc nhải 
giữa, thành lập hồi tháng Tư 1917. 

Tại Đại hội ở Han-lơ, thảng Mười 1920, đẳng đó đã có sự 
phân liệt. Tháng Chạp năm đó, một số lớn đẳng viên đẳng đó 
xin gia nhâp Đẳng Cộng sẵn Đức, những phần tử hữu thành 
lập một đẳng khác vẫn lấy tên là Đẳng Xã hội - dàn chủ độc 
lập Đức và nó tồn tại đến 1922. (B.T.). 
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cà N, . nhận tính chất tư sản của chinh phủ Sây-đơ-man, trách 
-___€ử chỉnh phủ đỏ muốn thủ tiêu những Xô-viết gọi là 
__. Trager und Schutzer der Revolution (những sứ giả và 


những người bảo vệ Cách mạng), và đề nghị hợp pháp 

-hỏa các Xô-viết đề cho các Xô-viết có những quyền hạn 

chỉnh trị, cỏ quyền hoãn việc thỉ hành những nghị 

__ quyết của Quốc hội, việc trưng cầu dân ý vẫn giữ quyền 
- phản quyết cuối cùng, 

Đề nghị đó chứng tổ sự phả sản hoàn toàn của 
những nhà lý luận bênh vực cho chế độ dân chủ mà 
không hiểu tính chất tư sản của nó. Cái ý định lố bịch 
muốn kết hợp chế độ xò-viết, tức là chuyên chính của 
giai cấp vô sản, với Quốc hội, tức là chuyên chính của 
giai cấp tư sẵn, vạch trần tình trạng nghèo nàn về tư 
tưởng của những người xã hội chủ nghĩa vàng và những 
người xã hội dân chủ, bẳn chất chính trị tiêu tư sẵn 
phản động của họ, những nhượng bộ hèn nhát của họ 
trước sự trưởng thành không gì ngăn cần nồi của những 
_ đực lượng của nền dân chủ mới, vô sản. 


22. Cái đa số của Quốc tế vàng ở Béc-nơ, vì sợ hãi 
quần chúng công nhân, nên không dám chính thức biểu 
quyết một nghị quyết thích.hợp, cải đa số đó đã hành 
động đủng với quan điềm giai cấp của họ trong việc lên 
án chủ nghĩa bôn-sê-vích. Đa số đó hoàn toàn liên kết 
với những người men-sê-vich và những người xã hội 
_ehủ nghĩa cách mạng Nga, cũng như với những người 
thuộc phái Sây-đơ-man ở Đức. Những người men-sê- 
vích và những người xã hội chủ nghĩa cách mạng Nga 
than phiền rằng họ bị những người bôn-sê-vích truy tố, 
họ tìm cách che đậy sự thật là họ bị truy tố chính vì đã 
tham gia cuộc nội chiến bên cạnh giai cấp tư sản và 
chống lại giai cấp vô sẵn. ở Đức những người thuộc 


, So f ._ phái Sây-đơ-man và đẳng của họ cũng đã chứng minh 


Jỡ 


_ việc họ tham gia cuộc nội chiến chống công nhân béa 
cạnh giai cấp tư sản rồi, 

Cho nén tất nhiên là đa số những người tham dự 
Quốc tế vàng ở Béc-nơ đã tô ý tán thành lên án những 
người bôn-sê-vích. Đó là bảo vệ chế độ « dân chủ thuần 
tủy», nhưng cũng là sự tự vệ của những người cảm 
thấy hay biết rằng trong cuộc nội chiến họ đã dứng về 
phía giai cấp tư sản chống lại giai cấp vô sản. 

Vì thế, đứng trên quan điềm giai cấp họ buộc lòng 
phải thừa nhận nghị quyết của Quốc tế vàng là đủng 
đẫn. Giai cấp vô sản, không sợ sự thật, phải nhìn thẳng 


:Vào sự thật và rút ra ở đó tất cả những kết luận về 
chính trị. 


“Thưa các đồng chị, tôi cần nói thêm vài ý kiến và 
hai điềm sau cùng. Tôi nghĩ rằng những đồng chỉ có 
trách nhiệm báo cảo với chúng ta về hội nghị Béc-rơ 
sẽ nói về vấn đề ấy nhiều hơn. 

Suốt cả thời gian Hội nghị ở Béc-nơ, không bề có 
"hói một tiếng nảo đến ý nghĩa quan trọng của chính 
quyền xô-viết, Ở Nơa, chúng tôi tranh luận về vấn cề 
_ đó đã từ bai năm nay rồi. Tại hội nghị Đang họp tháng 
Tư 1917, về mặt lý luận và chính tr, chúng tôi đã đặt 
vấn đề : « Chính quyền xô-viết là sì nội dung của no 
.là øì, ỷ nghĩa lịch sử của nó là gì ?» Chúng tôi tranh 
lhận vấn đề đó gần hai năm nay, và Lên hội Đẳng c liúng 


_: tôi:đã thông qua một nghị quyết về vấn dễ đó *, 


: | Ngày 11 tháng Hai, tờ Tự đo ở Bá-linh đã đăng lời 
_ kêu gọi giai cấp vô sản Đức mà không những chỉ các 


* Đây là nói đến nghị quyết của Đại hội Đẳng Cộng sản 


_—Œy Nga lần thứ VII về việc đổi tên Đẳng và về sự sửa đổi 
cương lĩnh của bảng. (Xem Ý. Lẻ-nin: Toàn tập, Nga văn, xuất 
-bẵn lần thứ 4, t. 27, tr. Liã - 116.) 
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CÔ SẠ ca 


__ lãnh tụ xã hội - đân chủ độc lập ở Đức, mà tất cả nhóm 


nghị sĩ độc lập cũng đều kỷ tên vào đó. Tháng Tám 


___ 1818, Cau-sky, một trong những nhà lý luận lỗi lạc 
- cña đẳng đỏ, đã viết trong quyền Vó sẩn chuyén chính 


của ông ta rằng ông ta tán thành chế độ dân chủ øở 
những cơ quan xô-viết, nhưng các Xô-viết chỉ nên chăm 
1o đến những vấn đề kinh tế chứ không thể nào được 
thừa nhận là những tô chức của Nhà nước. Cau- -8ky 
vẫn lặp lại điều đó trong báo Tự do ra ngày 11 tháng 


__ Một và: ngày 12 tháng Giêng. Ngày 9 tháng Hai báo đó 
đăng bài của Ru-đôn-phơ Hin-phác-đinh là người cũng 


được coi như một trong những nhà lý luận có tài nhất 


_ của Quốc tế thử hai. Ông này đã đề nghị dùng quyền 


luật pháp thực hiện việc bợp nhất chế độ xô-viết với 
Quốc hội về mặt pháp lý. Đó là ngày 9 tháng Hai. Ngày 


11, đề nghị được toàn thê đẳng những người độc lập 
thông qua đã được công bố dưới hình thức một lời 


hiện triệu. 
Mặc dù đã có Quốc hội rồi, ngay cả sau khi « chế 


_ độ dân chủ thuần túy » đã trở thành một thực tế rồi, 


sau khi những nhà lý luận nồi tiếng nhất của đẳng xã 
hội-dân chủ độc lập đã tuyên bố rằng những tô chức 


_xô-viết không nên trở. thành những tô chức của Nhà 


nước, mặc dù: tất c Hội nHẾ. cái đó, vẫn còn thấy có 
do dự ! : 

__ Điều đó chứng tỏ vi ng, các ngài ấy thực tình đã 
không hiểu tí gì về phong trào mới cũng như về những 


__ điều kiện đấu tranh của phong trào. Những điều đó còn 
chứng tô điềm khác nữa, tức là : sự do dự đó phải có 


những lỷ do tồn tại, những nguyên nhân của nó! Sau 
tất cả những sự biến ấy, sau cuộc cách mạng thắng lợi 


ở Nga đã gần hai năm nay, khi mà người ta đề nghị 
_ với chúng tôi những nghị quyết theo kiểu những nghị 


| 


quyết đã được thông qua ở Hội nghị Ðéec-nơ, trong đó 
không nói tí gì đến Xô-viết và ý nghĩa của Xô-viết, một 
hội nghị mà trong suốt thời gian bọp khóng một đại 
biểu nào, không một bài diễn văn nào đã động đến Xô- 
viết, lúc đó chúng tôi rất có quyền khẳng định rằng đối 
với chúng tôi tất cả các ngài xã hội chủ nghĩa và lý 
luận ấy đều là những kẻ đã chết rồi vậy. 


Nhưng, thưa các đồng chí, trên thực tế, về mặt 
chỉnh trị, điều đó chứng tỏ rằng một chuyển biến quan 
trọng đang diễn ra trong thái độ quần chúng ngay từ 
lúc mà chính những người độc lập đó, trước đây từng 
chống lại những tô chức của Nhà nước đó về mặt lý 
luận và nguyên tắc, lại bỗng ni¿ên đề điềm ngu ngốc 
này : hợp nhất « một cách hoà bình » Quốc hội với Xô- 
viết, nói một cách khác hợp nhất chuyên chính của giai 
cấp tư sản với chuyên chính của giai cấp s2 sản. Chúng 
ta nhận thấy sự phả sản của họ cổ về mặt là những 
người xã hội chủ nghĩa lẫn về mặt là những nhà lý 
luận, và một sự thay đôi vỉ đại đang diễn ra trong 
quần chúng. Quần chúng lạc bậu của giai cấp vÒ 
sản Đức đến với chúng ta, họ đã đến với chúng ta ! 
Thể là, về quan điềm lý luận và xã hội chủ nghĩa, sự 
quan trọng của Đẳng những người xã hội-dân chủ độc 
lập Đức, những phần tử ưu tủ kia của hội nghị Béc-nơ, 
chung gui lại là con số không; nếu ở Đảng đó có còn 
lại một ý nghĩa quan trọng nào chăng, thì chỉnh là 
sự do dự của những đẳng viên đẳng đó đã cho phép 
chúng ta phán đoán tâm trạng của những tầng lớp lạc 
hậu của giai cấp vô sản. Theo ý tôi, ý nghĩa lịch sử 
rộng lớn của hội nghị Béc-nơ chính là ở dấy., Chúng tôi 
đã được biết một cái gì tương tự như thế trong cuộc 
cách mạng của chúng tôi. Những người men-sê-vích ở 
nước chúng tôi đã trải qua con đường phát triển gần 
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TH GHG san nnn nan. 


| giống như con _ Thôn ghải triền của những nhà lý luận 


độc lập ở Đức. Lúc đầu, khi những người men-sê-vich 
còn chiếm đa số trong các Xô-viết, thì họ tán thành chế 
độ xò-viết. Lúc đó người ta chỉ nghe thấy : «Xô-viết 
muôn nắm ! » « Ủng hộ Xô-viết! » « Xô-viết tức là chế 
độ đân chủ cách mạng !» Nhưng khi mà đa số trong 
các Xô-viết đã chuyền về tay chúng lôi, về Hy những 
người bôn-sê-vich, thì họ thay đồi Thần điệu : không 
nên đề các Xó-viết tồn tại bên cạnh Quốc hội lập hiển ; 
nhiều nhà lý luận men-sê-vich đã đưa ra những kiển 
nghị gần giổng như kiến nghị chủ trương hợp nhất 
Xô-viết với Quốc hội lập biển và đưa các Xô-viết vào 
tồ chức của Nhà nước. Người ta thấy thêm một lần nữa 
rằng tiển trình chung của cách mạng vô sản trên toàn 
thế giởi đều giống nhau. Trước hết các Xô-viết hình thành 
một cách tự phát, sau đó lan tràn và phát triền ra, và 


_ sau cùng vẩn đề thực tế được đặt ra là : Xó-viết hay là 


Quốc hội, hay là Quốc hội lập hiến, hay là chế độ đại 
nghị tư sản; các lãnh tụ bối rối đến cùng cực, thế rồi 
cuối cùng là cách mạng vô sản. Nhưng tôi dự kiến là 
thấm thoát hai năm sau cách mạng chúng ta không nên 
đặt vấn đề như thể, mà nên có những nghị quyết cụ 
thể, vì rằng phát triền chế độ Xó-viết là một nhiệm vụ 
quan trọng nhất đối vói chúng ta và, nhất là đối với 
phần nhiều những nước Tây Âu. 


lÙ đây, tôi chỉ muốn dẫn ra một nghị quyết .của 


_ những người men-sê-vích thôi. Tỏi đã yêu cầu đồng chí 


Ô-hðJen-shi: dịch: bẫn nghị quyết đó ra tiếng Đức. Đồng 
chỉ đó đã hứa với tôi điều đó, nhưng tiếc thay, đồng 
chí đó lại vắng mặt. Vì tôi không có nguyên văn bản 


nghị quyết đó ở đây, nên tôi thử thuật lại nghị quyết 
-_ đó bằng trí nhớ vậy, 


: Đội với một người ngoài không hề biết tí gì về chủ 
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nghĩa bôn-sê-vích thì khó mà có một ý kiến cá nhân về 
các vấn đề chúng ta đang tranh luận. Những người men- 
sê-vích bác bỏ tất cả mọi điều mà những người bôn-sê- 
vích khẳng định, và ngược lại những người bôn-sê-vích 
bác bỏ tất cả mọi điều mà những người men-sê-vích 
khẳng định. Tất nhiên trong quá trình đấu tranh sẽ 
không thê nào làm khác hơn được; do đó diều rất quan 
trọng là hội nghị sau cùng của Đảng men-sê-vích họp 
hồi tháng Chạp 1915 đã thông qua một nghị quyết chỉ 
tiết mà tờ Đáo của Công nhân ẩn loát * của phải men- 
sê-vich đã đăng lại nguyên văn. Trong nghị quyết đó 
những người men-sê-vích đã tự mình tóm tắt lịch sử 
cuộc đấu tranh giai cấp và cuộc nội chiến. Nghị quyết 
đó nói rằng họ lên án những nhóm trong đảng mình 
đã liên minh với những giai cấp có của ở U-ran, ở miền 
Nam, ở Cơ-ri-mê và Giê-oóc-gi,—tẤt cả những vùnz đó 
đều được kế lên. Ngày nay những nhóm của Đẳng men- 
sê-viịch liên minh với những giai cấp có của, chống 
lại chính quyền xô-viết, đều bị lên án trong bản nghị 
quyết ; điềm cuối cùng trong bản nghị quyết cũng lên 
án luôn cả những người đã chạy sang phia những người 
cộng sản. Kết luận là: những người men-sê-viích bắt 
buộc phải thừa nhận rằng đẳng của họ thiếu sự thống 
nhất và có tình trạng là những người này thì theo giai 
cấp tư sản, còn những người kia lại theo giai cấp vô 
sản. Trong cuộc nội chiến, phần đông những người men- 
sê-vích đã chạy sang phía giai cấp tư sản và đã chiến 
đấu chống lại chúng tôi. Đương nhiên là chúng tôi trừng 
phạt những người men-sê-vích, thậm chỉ bẫn giết chúng 


*® Đảo của Công nhân ấn loát (Gazẻta Pẻtchatnikov) — do 
công đoàn Công nhân ấn loát Mạc-tư-khoa (bị ảnh hưởng men- 
sê-vích) xuất bản từ ngày § tháng Chạp 191§ đến tháng Ba 
1019. (B.T.) 
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-  mữa, vì trong cuộc chiến tranh chống lại chúng tôi, chúng 


‹đã đánh lại Hồng quản của chúng tôi và đã bắn giết những 


__ sŸ quan Hồng quân của chúng tôi. Chúng tôi đã lấy chiến 


° ` Ẫ kả ` D 
tranh của giai cấp vô sản đáp lại chiến tranh của giai 


— cấp tư sẵn, vì không thề có con đường nào khác cả, 


Như thể thì, về mặt chính trị, tất cả những điều đó 
chẳng qua chỉ là sự giả nhân giả nghĩa của bọn men- 


_sê-vích thôi, Về mặt lịch sử thì không thể hiều thế 


nào mà, ở Hội nghị Béc-nơ, những người đã không bị 
chỉnh thức thừa nhận là mất trí, lại đã có thề nhân 
đanh những người men-sê-vích và những người xã hội 


_ chủ nghĩa - cách mạng, mà nỏi đến cuộc đấu tranh của 


những người bôn-sê-vích chống lại họ, đồng thời vẫn 
ngậm câm không hề nói gì đến chính ngay cuộc đấu 
tranh của chính họ, liên minh với giai cấp tư sản, chống 


đại giai cấp vô sản. 


Tất cả bọn họ đều kịch liệt công kích chúng tôi vì 
chúng tôi đã trừng phạt họ. Điều đó đúng. Nhưng họ 
không đã động tí gì đến vai trò của họ trong cuộc nội 
chiến cả! Tôi nghĩ rằng cần phải lấy bắn nguyên văn 
nghị quyết đó kèm thêm vào biên bẳn, và tôi yêu cầu 
các đồng chí các nước ngoài chú ý đến bản nghị quyết 


_này, vì rằng nghị quyết đó là một tài liệu lịch sử vốn 


đặt vấn đề một cách đúng đắn và cho phép đánh giá 
được tốt hơn hết cuộc tranh luận giữa những trào lưu 
+ xã hội chủ nghĩa » ở Nga. Giữa giai cấp vô sản và tư 
sản còn có một lớp người lúc thì nghiêng sang bên này 
lúc thì ngả sang bên kia ; trong tất cả mọi cuộc cách 
mạng đều luôn luòn có tình trạng như thế cả, và trong xã 
hội tư bản mà giai cấp vô sản và giai cấp tư sản phân 


_ thành hai phe đối địch, thì tuyệt đối khòng thể nào lại 


*không có những tầng lớp trung gian giữa hai giai cấp 
đó, Trong quá trình lịch sử không thể nào tránh khói 
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sự tồn tại của những phần tử ngả nghiêng đó, tiếc thay, 
trong môt thời gian khá dài nữa cũng vẫn sẽ còn có 
những phần tử chính bản thân họ cũag không biết là 
mai đây họ sẽ đứng vào bên nào để chiến đấu. 


Tôi xin đưa một đề nghị thực tế là thông qua một 
nghị quyết đặc biệt nêu riêng ba điềm sau đày : 


Một là : Một trong những nhiệm vụ quan trong nhất 
đối với các đồng chí ở Tây Âu là làm cho quản chúng 
hiều rõ vai trò, Ý nghĩa và sự tất yếu của chế độ xô-viết. 
Có thể là quần chúng chưa hiểu biết dầy đủ về mặt này. 
Mặc dù Cau-sky và Hin-phác-đinh đã phá sẵn về mặt là 
những nhà lý luận, những bài sau cùng của họ đăng 
trong tờ Tự do tuy nhiên vẫn chứng minh được rẴng họ 
diễn đạt một cách trung thưc tâm trang những tầng lớp 
lạc hậu của giai cấp vô sản Đức. Ở nước chúng tôi cũng 
có tình hình như thể : trong tám tháng dầu của cuộc 
cách mạng Nøa, vấn đề tô chức xô-viất đã dược tranh 
luận hết sức rộng rãi. Trước kia công nhàn không thật 
hiều rổ chế độ mới là gì và không biết là có thê thành 
lập bộ máy Nhà nước với những Xô-viết không. Trong 
cuộc cách mạng của chúng tôi, chúng tôi đã tiến lên với 
tư cách là những nhà thực hành chứ không phải với tư 
cách là những nhà lý luận. Chẳng hạn, trước kia, về mặt lý 
luận, chúng tôi đã không đặt vấn đề Quốc hội lập hiển, 
mà cũng không nói rằng chúng tôi không thừa nhận 
Quốc hội lập hiến. Chỉ mãi về sau này, khi những tô 
chức xô-viết đã lan rộng khắp nước và đã giành được 
chính quyền, chỉ lúc bẩy giờ chúng tôi mởi quyết định 
giải tán Quốc hội lập hiến. Bây giờ chúng tôi thấy ở 
Hung và ở Thụy-sĩ vấn đề được đặt ra một cách gay cấn 
hơn nhiều. Một mặt thì điều đó rất tốt: do đó chúng 
tôi tỉn tưởng mãnh liệt rằng ở các nước Tây Âu cách 
mạng tiến triền nhanh hơn, và sẽ ghỉ được những thẳng 
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_ đợi lớn hơn. Mặt khác thì có một nguy cơ nào đó, tức 
- đa: cuộc đấu tranh sẽ phát triền cực kỳ nhanh, đến nỗi 
_ sẽ vượt khả xa trình độ giác ngộ của quần chúng công 

. nhân. Ngay cả bây giờ, ý nghĩa của chế độ xô-viết cũng 

__ không được rõ ràng đối với quảng đại quần chúng công 

__ nhân Đức, vì rằng tuy họ được giáo dục về chính trị 

__.. nhưng lại là giáo dục theo tỉnh thần chế độ đại pghị và 

NT những thiên kiến tư sản. 


0 ven dự lả: sự bành trưởng của chế độ xô-viết. Đối 
vi “vời chúng ta, sự phát triển nhanh chỏng của quan niệm 
—... wề Xô-viết ở Đức và ngay cả ở Anh nữa là một bằng cứ 
__`-' rất quan trọng chứng tô rằng cách mạng vô sẵn sẽ thing 
- tợi. Người ta chỉ có thê làm chậm bước tiển của cách 
mạng trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi. Khi các 
Sụ đồng chỉ An-be và Pơ-la-ten tuyên bố với chúng ta rằng 
___ở nông thôn Đức, hầu như không có Xô-viết trong công 
-._ nhân nông nghiệp và tiêu nông, thì đó lại là việc khác. Tôi 
._ đã đọc trong tờ Cở đỏ một bài chỉ trích những Xô-viết 
__._ mông đân và ca tụng một cách hoàn toàn đúng đắn 
__. những Xô-viết công nhân nông nghiệp và nông dân 
: _._. nghèo *, Giai cấp tư sản và tôi tớ của chúng, như Sây- 
ị 
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_đơ- man và bè lũ, đã nêu lên khâu hiệu Xô-viết nông dân 
_ mày rồi, Nhưng chúng ta chỉ cần những Xô-viết công 
__ nhân nông nghiệp và nông dân nghèo. Khốn thay, theo 
__ những bảo cáo của hai đồng chí An-be và Pơ-la-ten và 
_ những đồng chí khác thì thấy rằng, trừ nước Hung-ga- 
TỈ ra, công tác mở rộng chế độ xô-viết trong nông thôn 
chỉ làm dược rất ít. Có lẽ đó cũng lại là một nguy cơ 
: thực tế nữa và rất nghiêm trọng đối với sự tất thẳng 
của giai cấp. vô sản Đức, Thắng lợi chỉ có thê bảo đảm 


Thế Làn * 'Đây. là nỏi “đến bÀi « "khởi đầu » (Der Anfang) của R, 
Độ Số Lúc-xãm-bua, đăng trên tờ Cờ đỗ (U16 Rote Fahne) số 3, ngày 
Ko 18 Tầng by 1918. vs T ĐẠI | 


"mẽ â 


được nếu người ta tô chức không những công nhân 
thành thị mà cả vô sẵn nông thôn nữa ; và vấn đề không 
phải là tô chức họ vào những nghiệp đoàn và hợp tác xả 
như trước nữa, mà là tồ chức họ vào các Xô-viết, Chúng 
tôi đã thẳng lợi dễ đàng hơn, vì tháng Mười 1917 chúng 
tôi đã đi với giai cấp nông dân, với toàn bộ giai cấp 
nông dân. Lúc bẩy giò cuộc cách mạng của chúng tôi 
có tỉnh chất tư sản là ở chỗ đó. Bước thứ nhất của 
chính phủ vô sẵn của chúng tôi là ngày 26 tháng Mười 
1917 (lịch cũ), ngay sau cách mạng, đã ban bố một đạo 
luật chấp thuận những yêu sách của toàn thể nông dân 
do những hội đồng và những Xô-viết nông dân đã nêu 
lên dưới thời Kô-ren-ski. Sức mạnh của chúng tôi là ở 
chỗ đó, và chính đó là điều đã cho phép chúng tôi tranh 
thủ được đại đa số quần chúng một cách dễ dàng đến 
_ như thế. Đối với nông thôn cuộc cách mạng của chúng 
tôi vẫn còn là một cuộc cách mạng tư sắn, và chỉ sau 
này, trong vòng sáu tháng sau chúng tôi mới phải bắt đầu, 
trong khuôn khô tô chức Nhà nước, tiến hành cuộc đấu 
tranh giai cấp ở nông thôn, thiết lập ra trong từng làng 
những ủy ban của nông dân nghèo #, của những người bán 


X Các ủụ ban của nông dân nghèo được thành lập nên đo 
_sắc lệnh của Ban Chấp hành trurg ương các Xô-viết toàn Nga 
ký ngày 11 tháng Sáu i918. 

Đúng theo sắc lệnh đó thì các ủy ban nông đân nghèo phải 
phân phối lúa mì, các thức tối cần thiết và nông cụ; giúp đở 
các cơ quan cung cấp địa phương thụ số lúa mì thừa ra của 
bọn cu-lắc và phững nông dân giầu có. Trong việc phần phối 
lúa mì và nông cụ, sắc lệnh đó đã dành cho nòng dân nghèo 


_ nhiều phần lợi, 


"Các Ủy ban của nông dân nghèo là chỗ dựa của chuyên 
chính vô sẵn ở các làng mạc. Nó đóng vai trò rất lớn trong 
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. sẵn, VÀ € lến đấu vài nhỉ Kế tư sản nông thôn một 
_ cách cố. hệ thống, Ờờ: nước Nga chủ ng tôi, đo tình trạng 
_ lạc hậu của nỏ nền điều ấy không thề nào trảnh khỏi 
được. Ù Tây Âu tình bình phát triền có khác, cho nên 
_ chúng tôi phải nhấn mạnh rằng tuyệt đối cần thiết phải mở 
' tòng chế độ xô-viết đến cả nhân đân nông thôn, bằng 
£ _ những hình. thức thịch đảng, cỏ thể là những hình thức 
_ mời mề. - TẾ ên 
Ặ _Ba M: Chúng tôi cần phải nói rằng việ: giành lấy 
` “ số cộng sẵn chủ nghĩa trong các Xó-viết là nhiệm vụ 
ni chủ yếu trong. tất cả những nước mà chính quyền xô- 
_xiết chưa thẳng lợi. “Hôm qua ban biên tập chúng tôi 
-_ đã thảo luận về điềm này. Có thề có những đồng chí 
khác còn trở. lại vấn đề này nữa, nhưng tôi xin đề nghị 
xăng ba điềm này sẽ được ghi trong một nghị quyết 
_ riêng biệt, Dĩ nhiên là chúng tôi không thê đoán trước 
_ được những con đường mà quả trình phát triền sẽ đi 
- hen rất có thề là cách mạng sẽ nỗ ra rất sớm ở nhiều 
- nước Tây Âu, nhưng chúng tôi, bộ phận có tô chức của 
"giai cấp: công nhân, chính đẳng của giai cấp công nhân, 
chúng \ tôi đăng gu tâm và phải quan tâm giành được 


& tón KÌNh 'chống cu-lắc, trong việc phân chia ruộng đất 
sơ “dịch thu: được, trong việc Là h cho các trung tâm công nhân 
# _và Hùng hân, St Ệ 
: -_ Việc 1ô chức. các ủy ban của nông dân nghèo đánh dấu một 
tron) -quả trình - phát triền cách mạng xã hội 
a, Các ủy ban đó góp phần củng cố chính 
ng thôn, có tầm quan trọng rất lớn về chỉnh 
; Đệng h ủng l5 chính quyền Xô- viết: Theo 


giả Say, mới 


918), cả 
cũ Tình, niên đều sáp nhập vào các 


đa số trong các xô-viết. Làm được như thế chiing ta chắc 
chẵn sẽ thắng lợi, và sẽ không có một lực lượng nào 
có thể làm gÌ đề chống lại cách mạng cộng sản cả. Nếu 
không, thẳng lợi Sẽ không được đề làng như thể, Hy: 
không được lâu bền. Vậy tôi đề nghị thông qua ba điểm 
đó dưới hình thức một nghị quyết riêng biét. 


'ỐA1., 


Những đề cương này đã được 
đẳng trong báo Sự thật, số 51, 
ngày 6 tháng Ba 1919; bản báo 
cáo đã được công bố lần đầu 
tiên trong tập biên bản của Đại 
hội Quốc tế cộng sản lần thứ 
nhất, xuất bản bằng tiếng Đức 
(1920) và bằng tiếng Nga (1921). 
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VN : NGHỊ quyết VỀ NHỮNG ĐỀ CƯƠNG NÓI VỀ NÊN DÂN CHỦ 
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ÖTƯ SẲN VÀ CHUYÊN CHÍNH CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN 


ng, cơ _ xế những đề cương và báo cáo của các đại 


| . mi biền các nước, Đại hội Quốc tế cộng sẵn tuyên bố rằng 
ˆ. trong những nước chưa có chính quyền xô-viết thì 
___ nhiệm vụ chủ yếu của các Đảng cộng sản là : 


-1, Giải thích cho quảng đại quần chúng giai cấp 


` _ S nhần hiểu rõ ý nghĩa rộng lớn về sự tất yếu chỉnh 

_ trị và lịch sử của chế độ dân chủ mới, vô sản, là chế 

_. phải thay. thế chế độ dân chủ tư sản và chế độ đại 
? ngHỆ:.. vi”, 


2. Mở rộng việc tô chức những Xô-viết trong công 


sẻ - nhân tất cả mọi ngành công nghiệp, trong quân đội, 
tý trong. hạm' đội, và cả trong công nhân nông nghiệp và 
sang đân nghèo. - 


3. Bảo. đầm một đa sỐ cộng sản chủ nghĩa vững 


-thÉt trong các: Xô-viết. : 
8ự thật, số 5 ngày 1 thắng Ba 1010. 
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DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐỌC NGÀY 6 THÁNG BA 


Nếu chúng ta có thề hội họp được mặc dù tất cả 
những cần trở, những ngược đãi của cảnh sát, nếu 
chúng ta cỏ thê, trong một thời gian ngắn, thông qua 
được những nghị quyết quan trọng về tất cả những vấn 
đề nóng hồi của thời kỳ sách mạng hiện tại mà không 
có những sự bất đồng ý kiến quan trọng, chính là bởi 
quần chúng vô sản trên toàn thế giới, bằng hành động 
của họ, đã thực tế ghi những vấn đề đó vào chương 
trình nghị sự và đã tiến hành giải quyết những vấn đề 
đó trong thực tế rồi. 

Ỡ đây chúng ta chỉ còn việc ghi lại những chiến 
thẳng mà quần chúng đã giành được trong cuộc đấu 
tranh cách mạng. 


Không những ở Đóng Âu, mà ở Tây Âu cũng thế, 
không những ở những nước thua trận, mà ở những 
nước thẳng trận cũng thế, như ở Anh chẳng hạn, phong 
trào ủng hộ xô-viết cứ đần đần lan rộng, phong trào đó 
không có mục đích nào khác là thành lập một chế độ 
dân chủ mới, vô sẵn, và là một bước tiễn lớn nhất tới 
chuyên chính của giai cấp vô sản, tới thắng lợi hoàn 
toàn của chủ nghỉa cộng sản, 

Dù cho giai cấp tư sẵn toàn thế giới có nồi khùng 
lên, dù cho chúng có dầy ải, giam cầm và ngay cả ám 
hại những người spảe-ta-kít và những người bôn-sê-vieb 
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¬ ehăäng nữa, thì cũng chỉ là phí công vô ích. Gái đó sẽ 
_ chỉ làm cho quần chúng thêm sảng suốt, làm cho họ vứt 
“bỏ được những thành kiến dân chủ tư sản cũ rích, làm 
cho họ được rèn luyện trong đấu tranh. Cách mạng vô 
sản trên toàn thể giới nhất định sẽ thắng lợi. Một Cộng 
'hòa xô-viết quốc tế nhất định sẽ xuất hiện. (Vổ iaU 


-pang đậu.) 


-_ Gông bố lần thứ nhất trong tập 


_- biên bản của Đại hội Quốc tế 


Công sản lần thử nhất, xuất bản 
_ bằng tiếng Đức (1920)và bằng tiếng 


: _ Nga (1921). 
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CHÍNH QUYỀN %Ô.VIẾT LÀ GÌ? 


Diễn uăn thu thanh uào đĩa hát # 


Chính quyền Xô-viết là gì ? Bản chất của chính 
quyền mái đó mà trong phần nhiều nước một số người 
không muốn hiểu hay khỏng thể hiều được, là gì ? Bản 
chất của nó càng ngày càng thu hút được công nhân 
tất cả các nước, bản chất đó là : xưa kia Nhà nước là 
do bọn nhà giàu hay bọn tư bản thống trị bằng cách 
này hay cách khác, còn ngày nay, lần đầu tiên, Nhà 
nước là do đông đảo quần chúng thống trị, do chính 
những giai cấp trước kia bị chủ nghĩa tư bản áp bức 
thống trị. Ngay cả trong một nước cộng hòa dân chủ 
nhất, tự do nhất, chừng nào mà nền cộng hòa còn ở 
dưới sự thống trị của tư bản, chừng nào mà đất đai 
còn là của tư hữu, thì Nhà nước luôn luôn do một 
thiêu số nhỏ bé, mà chin phần mười là gồm những tên 
tư bản hoặc những đứa giàu có thống trị. 

Lần đầu tiên trên thể giới ở nước Nga chúng tôi, 
chính quyền Nhà nước đã được xây dựng bằng cách, 
trừ bọn bóc lột ra, thì chỉ có công nhân, nông dân lao 
động thành lập những tô chức quần chúng, những Xô- 
viết, và những Xô-viết đó được ủy thác toàn bộ chính 
quyền Nhà nước. Bởi thể cho nên, mặc dù bọn đại biều 


w# Trong thời gian 1919-1921 « Sở phát hành bảo chỉ Trung 
ương của Ban Chấp hành trung ươag các xỏ-viết toàn Nga » 
(Tsentropétchat) đã thu thanh 13 bài điển văn của Lêễ-nin. 
(B.T.) | 
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Nà, cá. giai cấu tư sản các nước ra sức vu khống nước Nga› 
th, chữ « Xô-viết » cũng đã trở thành trên khắp thể giới 
an Di không những là dễ hiểu, mà còn là phô cập trong nhân 
___.. đân, thân thiết đối với công nhân và tất cả những người 
_ lao động. Và cũng bởi thế cho nên, bất kề những sự 
_ — ngược đãi đối với những người tán thành chủ nghĩa 
_._. cộng sẵn trong các nước, chính quyền xô-viết nhất định 
___ sẽ thẳng lợi trên toàn thể giởi và trong một tương lai 
TH gần đây. 


“Chúng ta biết rất rõ rằng chúng ta còn nhiều thiếu 


: sót trong việc tồ chức chính quyền xô-viết. Chính quyền 
_xô-viết không phải là một liều thuốc vạn ứng. Ñó không 
___ thề ngay một lúc chữa khỏi được những vết thương của 
-/5Ä quả khứ, nạn mù chữ, nạn thất học, di sản của một 
_euộc chiến tranh đã man, di sản của chủ nghĩa tư bản 
___ ăn cưởp. Nhưng ngược lại, chính nhờ nó mà ta chuyền 
-... được sang chủ nghĩa xã hội. Ñó làm cho những người 
bị áp bức trỗi dậy và ngày càng tự tay mình nắm lấy 
__ tất cả quyền lãnh đạo Nhà nước, tất cả quyền lãnh đạo 
_ kinh tế, tất cả quyền lãnh đạo sản xuất. 


-_ Chinh quyền xô-viết là con đường tiến lên chủ 


- _nghĩa xã hội, do quần chúng cần lao tìm ra, vì thể, nó 
là một con đường chắc chắn, một con đường thẳng lợi. 


__ Thu thanh cuối tháng Ba 1919. 


MỤC LỤC 


VỀ «DÂN CHỦ › VÀ CHUYÊN CHÍNH 


KÊU GỌI NHÂN DÂN. 


BẢO CÁO VỀ QUYỀN BÃI MIỄN ĐỌC TAI 
PHIÊN HỌP CỦA BAN CHẮP HÀNH TRUNG 
ƯƠNG CÁC XÔ-VIẾT TOÀN NGA NGÀY 21 
THÁNG MỘT (4 THÁNG CHẠP) 1917 


ĐẠI HỘI THỨ NHẤT CỦA QUỐC TẾ CỘNG 
SẲN, NGÀY 2 THÁNG SÁU 1919 
1— Diễn văn khai mạc ngày 2 tháng Ba 
2— Đề cương và báo cáo về chế độ dàn 
chủ tư sẵn và chuyên chính của giai 
cấp vô sẵn, ngày 1 tháng Ba 
3— Nghị quyết về những đề cương nói 
về nền đàn chủ tư sản và chuyên 
chính của giai cấp vò sản 


4 — Diễn văn bế mạc đọc ngày ö tháng Ba 


CHỈNH QUYỀN XÒ-VIẾT LÀ GÌ? DIÊN VĂN 
THU THANH VÀO ĐĨA\ HÁT 


Tran 


18 


18 


Số 


